
TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử
Số điện 

thoại
DTTS

Thuộc 

 vùng 

KK

CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1
Huỳnh Thị Xuân 

Chi
10/09/1995

chihtx.quynhon@isch

ool.edu.vn
0935401299 0

Trường TH, THCS và 

THPT iSchool Quy Nhơn
Sở GDĐT

2
Nguyễn Thị Thùy 

Dung
05/06/1996

dungntt.quynhon@isc

hool.edu.vn
0327614622 0

Trường TH, THCS và 

THPT iSchool Quy Nhơn
Sở GDĐT

3
Đặng Thị Kiều 

Oanh
27/06/1982

oanhdtk.quynhon@isc

hool.edu.vn
0983002706 0

Trường TH, THCS và 

THPT iSchool Quy Nhơn
Sở GDĐT

4 Hồ Thị Lại 26/08/1982
hothilai1982nguvan@

gmail.com
0978668148 1

Trường TH, THCS Nhơn 

Châu

Thành phố 

Qui Nhơn

5
Tô Thị Ngọc 

Phượng
14/11/1984

ngocphuongthcsbtx@

gmail.com
0985007442 0 Trường THCS Bùi Thị Xuân

Thành phố 

Qui Nhơn

6 Võ Trung Khương 03/11/1980
khuongtrung1980@g

mail.com
0979741177 0 Trường THCS Bùi Thị Xuân

Thành phố 

Qui Nhơn

7 Hồ Lê Pháp 04/12/1996
holephapqnu@gmail.

com
0795701079 0 Trường THCS Bùi Thị Xuân

Thành phố 

Qui Nhơn

8 Trần Thị Kim Vi 17/06/1980 vitranpc2@gmail.com 0818973168 0 Trường THCS Bùi Thị Xuân
Thành phố 

Qui Nhơn

9
Nguyễn Thị 

Thanh Sang
25/01/1995

nguyenthanhsang2501

@gmail.com
0981602877 0 Trường THCS Bùi Thị Xuân

Thành phố 

Qui Nhơn

10
Phan Thị Bích 

Chi
19/09/1996

ptbchi1909@gmail.co

m
0964137419 0 Trường THCS Bùi Thị Xuân

Thành phố 

Qui Nhơn

11
Nguyễn Thị 

Hồng Phương
02/02/1978

hongphuongtit@gmai

l.com
0388666198 0 Trường THCS Bùi Thị Xuân

Thành phố 

Qui Nhơn

12 Phạm Thị Hằng 18/03/1979
mephamhang@yahoo.

com.vn
0914035155 1 Trường THCS Đống Đa

Thành phố 

Qui Nhơn

13
Hồ Hoàng Mỹ 

Hạnh
15/02/1995

hanhh7830@gmail.co

m
0973893243 0 Trường THCS Đống Đa

Thành phố 

Qui Nhơn

14 Hồ Thị Ái Hiền 02/01/1978
hoaihien78@gmail.co

m
0398886539 1 Trường THCS Đống Đa

Thành phố 

Qui Nhơn

15 Hồ Hữu Hoa 20/08/1976
huuhoadongda@gmai

l.com
0905367091 0 Trường THCS Đống Đa

Thành phố 

Qui Nhơn

16
Mai Thị Thúy 

Hồng
27/10/1978

maihongmeo@yahoo.

com.vn
0372849419 0 Trường THCS Đống Đa

Thành phố 

Qui Nhơn

17 Hoàng Thị Ngân 26/05/1977
ngangv77@yahoo.co

m.vn
0344371589 0 Trường THCS Đống Đa

Thành phố 

Qui Nhơn

18
Trương Thị 

Thanh Phương
05/03/1967

phuondd1967@gmail.

com
0386367271 0 Trường THCS Đống Đa

Thành phố 

Qui Nhơn

19
Huỳnh Lê Minh 

Thương
17/11/1980

huynhminhthuong580

@gmai.com
0984466780 0 Trường THCS Đống Đa

Thành phố 

Qui Nhơn

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN NGỮ VĂN CẤP THCS 

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 3 NĂM 2021

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 6 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Chí Đắc - Trường THCS Quang Trung

- Điện thoại: 0989140911 - Email: dacnhonphu2011@yhaoo.com.vn

QUY NHƠN - LỚP 1



20 Từ Thanh Vi 25/05/1980
trunghieuaivi@gmail.

com
0935529299 1 Trường THCS Đống Đa

Thành phố 

Qui Nhơn

21 Hồ Thị Như Thủy 07/01/1992
honhuthuy.vanb@gm

ail.com
0397312655 0 Trường THCS Đống Đa

Thành phố 

Qui Nhơn

22
Ngô Thị Minh 

Thủy
20/08/1978

ngothuygr@yahoo.co

m.vn
0363118708 0 Trường THCS Ghềnh Ráng

Thành phố 

Qui Nhơn

23 Nguyễn Thị Mến 29/04/1967
nguyenthimen@gmail

.com
0984520126 0 Trường THCS Ghềnh Ráng

Thành phố 

Qui Nhơn

24
Trần Thị Bích 

Hạnh
08/03/1978

minhhanh06@yahoo.

com.vn
0949390519 0 Trường THCS Ghềnh Ráng

Thành phố 

Qui Nhơn

25 Phạm Hoài Giang 09/08/1974
gianghoaipham@gma

il.com
0972757504 0 Trường THCS Hải Cảng

Thành phố 

Qui Nhơn

26
Lê Thị Ngọc 

Huyền
27/07/1980

ngochuyen2728@gm

ail.com
0989225063 1 Trường THCS Hải Cảng

Thành phố 

Qui Nhơn

27 Phạm Thanh Thủy 12/12/1978
01694686468thuy@g

mail.com
0394686468 0 Trường THCS Hải Cảng

Thành phố 

Qui Nhơn

28
Nguyễn Thị 

Quỳnh Trang
02/02/1982

trangquynhlhp@gmail

.com
0977077599 0

Trường THCS Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

29 Võ Thị Đẹp 09/10/1967
vodepqn@yahoo.com

.vn
0839849027 0

Trường THCS Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

30 Lê Thị Cẩm Bình 08/12/1976
cambinh_99@yahoo.

com
0983721459 0

Trường THCS Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

31
Đặng Thái Thanh 

Hà
12/01/1982

thaiha0112@gmail.co

m
0905779367 0

Trường THCS Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

32 Võ Thị Hoa 21/11/1977
vohoa211177@gmail.

com
0914311911 1

Trường THCS Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

33 Võ Thị Kiều Linh 30/06/1982
khanhvilinhlhp306@g

mail.com
0989419149 0

Trường THCS Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

34
Trần Thị Mỹ 

Long
10/01/1980

tranmylongqn@gmail

.com
0935633335 0

Trường THCS Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

35 Lê Thị Kim Oanh 30/11/1966
kimoanhqn3011@gm

ail.com
0823970355 0

Trường THCS Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

36
Mai Thị Kim 

Oanh
06/09/1979

maithikimoanh1@gm

ail.com
0945244488 0

Trường THCS Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

37
Nguyễn Thị Bích 

Oanh
03/11/1982

ngocbichquynh@gma

il.com
0934740837 0

Trường THCS Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

38
Nguyễn Thị Cẩm 

Quế
13/08/1984

truongoanhpt@gmail.

com
0905130884 0

Trường THCS Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

39 Nguyễn Thị Tiệm 15/04/1971
quanghung03@yahoo

.com
0962975267 0

Trường THCS Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

40
Nguyễn Thị Kim 

Đính
28/02/1977

nguyenkimdinh12@g

mail.com
0775517676 0 Trường THCS Lê Lợi

Thành phố 

Qui Nhơn

41
Nguyễn Thị Tố 

Tâm
03/04/1970

tamleloiqn@gmail.co

m
0919441970 0 Trường THCS Lê Lợi

Thành phố 

Qui Nhơn

42
Nguyễn Thị Hạnh 

Nhơn
25/11/1968

hanhnhonleloiquinhon

@yahoo.com.vn
0382245876 0 Trường THCS Lê Lợi

Thành phố 

Qui Nhơn

43 Võ Thị Nhơn 19/09/1982 vothinhon@gmail.com 0977358241 0 Trường THCS Lê Lợi
Thành phố 

Qui Nhơn

44
Đoàn Thị Hiếu 

Hạnh
20/10/1983hanhnhiqn2011@gmail.com0946041458 0 Trường THCS Lê Lợi

Thành phố 

Qui Nhơn

45
Nguyễn Thái Thị 

Hợp
10/10/1976 hoptph1@gmail.com 0916324569 0

Trường THCS Lương Thế 

Vinh

Thành phố 

Qui Nhơn

46 Ngô Văn Thuyền 24/07/1987vanthuyencva@gmail.com0985842579 0
Trường THCS Lương Thế 

Vinh

Thành phố 

Qui Nhơn



47 Phạm Thanh Thủy 17/01/1970thanhthuyngomay@yahoo.com.vn0819956594 0
Trường THCS Lương Thế 

Vinh

Thành phố 

Qui Nhơn

48
Nguyễn Đường 

Hoan
01/01/1966

duonghoan1432@gm

ail.com
0988197400 0

Trường THCS Lương Thế 

Vinh

Thành phố 

Qui Nhơn

49 Lê Văn Bình 04/10/1968
levanbinh72qn1@gm

ail.com
0905168837 0

Trường THCS Lương Thế 

Vinh

Thành phố 

Qui Nhơn

50
Nguyễn Hoàng 

Lệ Ngân
17/03/1979

hoangngan170379@g

mail.com
0935880236 0

Trường THCS Lương Thế 

Vinh

Thành phố 

Qui Nhơn

51
Nguyễn Thị 

Hương
04/09/1985

huong2222013@gmai

l.com
0919529048 0

Trường THCS Lương Thế 

Vinh

Thành phố 

Qui Nhơn

52
Võ Huỳnh Kiều 

Mỹ Bích Lê
14/09/1974

lengomay38@yahoo.c

om.vn
0903549068 0 Trường THCS Ngô Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

53 Võ Thị Thảo 25/12/1977
nhatmaivt@gmail.co

m
0375489007 0 Trường THCS Ngô Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

54 Trần Thị Việt Hà 19/10/1977
dinhha77qn@gmail.c

om
0914401716 0 Trường THCS Ngô Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

55
Phạm Đào Lệ 

Quyên 17/04/1977

lequyen.phamdao7@

gmail.com
0836005627 0 Trường THCS Ngô Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

56
Từ Thị Hương 

Giang 12/08/1985

tuthihuonggiangvt@g

mail.com
0983128850 1 Trường THCS Ngô Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

57
Nguyễn Thị Ngọc 

Hà 08/08/1990

ngocha260890@gmai

l.com
0974719552 0 Trường THCS Ngô Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

58
Lê Thị Việt 

Hương
07/08/1984

viethuongvh@gmail.c

om
0983177084 0 Trường THCS Ngô Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

59 Đặng Thị Kiều 10/04/1982
kieudang104@gmail.

com
0905008369 0 Trường THCS Ngô Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

Danh sách này gồm có 59 giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử
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thoại
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Thuộc 

 vùng 
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CSGD đang công tác
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/thị Xã

1
Nguyễn Thị Mỹ 

Hiền
10/10/1982

myhienqn1982@gmai

l.com
0393784219 0 Trường THCS Ngô Văn Sở

Thành phố 

Qui Nhơn

2 Võ Thị Nhung 14/01/1980
vothinhungquynhon@

gmail.com
0987241527 0 Trường THCS Ngô Văn Sở

Thành phố 

Qui Nhơn

3
Phạm Thị Thanh 

Hải
03/06/1973

phamthithanhhai.kg@

gmail.com
0396839687 0 Trường THCS Ngô Văn Sở

Thành phố 

Qui Nhơn

4
Mai Thị Ngọc 

Tánh
29/06/1985

ngoctanh2906@gmail

.com
0972812025 0 Trường THCS Ngô Văn Sở

Thành phố 

Qui Nhơn

5 Huỳnh Thị Thu 11/12/1982
huynhthu07.qn@gmai

l.com
0984769729 1 Trường THCS Nguyễn Huệ

Thành phố 

Qui Nhơn

6
Nguyễn Thị Cẩm 

Châu
07/09/1982

nguyenthicamchaupc3

@gmail.com
0935442249 0 Trường THCS Nguyễn Huệ

Thành phố 

Qui Nhơn

7
Trần Thị Ngọc 

Lan
27/11/1978

ngoclan271178@gma

il.com
0935271178 1 Trường THCS Nguyễn Huệ

Thành phố 

Qui Nhơn

8 Dương Thị Ly Na 01/01/1970
duongthilyna71@gma

il.com
0909831540 1 Trường THCS Nguyễn Huệ

Thành phố 

Qui Nhơn

9
Nguyễn Thị Bích 

Vân
14/04/1970

bichvanhd@gmail.co

m
0384771600 0 Trường THCS Nguyễn Huệ

Thành phố 

Qui Nhơn

10
Trần Thị Tường 

Vi
20/12/1986

tuongvipro.nh@gmail

.com
0975327767 0 Trường THCS Nguyễn Huệ

Thành phố 

Qui Nhơn

11
Huỳnh Thị Ngọc 

Thuý
02/08/1979

ngocthuynhonphu@g

mail.com
0984292497 0 Trường THCS Nhơn Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

12
Quảng Thị Thu 

Hà
19/07/1986

quangthuha.qn@gmai

l.com
0935486799 0 Trường THCS Nhơn Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

13 Lê Thị Thu Hồng 20/10/1979
hongthcsnhonbinh@y

ahoo.com
0905602698 0 Trường THCS Nhơn Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

14
Nguyễn Thị 

Thanh Hương
20/12/1981

nguyenthithanhhuong

bd@gmail.com
0987362229 0 Trường THCS Nhơn Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

15
Huỳnh Thị Ngọc 

Mai
21/10/1967

ngocmainb67@gmail.

com
0903642499 0 Trường THCS Nhơn Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

16
Nguyễn Thị Lâm 

Hiền
06/07/1981

nguyenlamhien81@g

mail.com
0935039666 0 Trường THCS Nhơn Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

17
Phan Thị Bình 

Yên
08/10/1980

phanbinhyen1080@g

mail.com
0934823810 0 Trường THCS Nhơn Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

18 Võ Thị Hiền 15/10/1966
vothihiennb@gmail.c

om
0984238988 0 Trường THCS Nhơn Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

QUY NHƠN - LỚP 2

GVCC hỗ trợ: Đinh Thị Kim Nguyên - Trường THCS Nhơn Hải

- Điện thoại: 0943535970 - Email: kimnguyennh@yahoo.com.vn

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 6 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN NGỮ VĂN CẤP THCS 

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 3 NĂM 2021

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



19
Trần Thị Mỹ 

Thương
09/12/1991

mythuongqn@gmail.c

om
0356032316 0 Trường THCS Nhơn Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

20
Mã Thị Hồng 

Phúc
15/11/1984

hongphuc84qn@yaho

o.com.vn
0377684141 0 Trường THCS Nhơn Hải

Thành phố 

Qui Nhơn

21
Nguyễn Trần 

Xuân Hương
25/11/1983

xuanhuong83qn@yah

oo.com.vn
0946995699 0 Trường THCS Nhơn Hải

Thành phố 

Qui Nhơn

22
Nguyễn Mạnh 

Tuấn
20/11/1989

longhonthien@gmail.

com
0349563556 0 Trường THCS Nhơn Hội

Thành phố 

Qui Nhơn

23
Nguyễn Huỳnh 

Đức Toàn
10/03/1989

nguyenhuynhductoan

1003@gmail.com
0984071617 0 Trường THCS Nhơn Hội

Thành phố 

Qui Nhơn

24 Lâm Thúy Nga 09/11/1997
lamthuyngaspnguvan

@gmail.com
0355516074 0 Trường THCS Nhơn Hội

Thành phố 

Qui Nhơn

25
Trần Thị Minh 

Nga
29/08/1982

minhnga_thcs@yahoo

.com.vn
0372924910 0 Trường THCS Nhơn Lý

Thành phố 

Qui Nhơn

26
Trần Thị Ngọc 

Diệu
01/09/1992

xuann9047@gmail.co

m
0962949018 0 Trường THCS Nhơn Lý

Thành phố 

Qui Nhơn

27
Nguyễn Thị Kim 

Chi
01/01/1979

nguyenkimchibtx@g

mail.com
0396019829 0 Trường THCS Nhơn Phú

Thành phố 

Qui Nhơn

28 Đặng Vũ Anh Thi 04/06/1995
dangvuanhthi161995

@gmail.com
0988810016 0 Trường THCS Nhơn Phú

Thành phố 

Qui Nhơn

29
Nguyễn Thị Ngọc 

Hà
22/04/1982

nguyenhack82@gmail

.com
0984038088 0 Trường THCS Nhơn Phú

Thành phố 

Qui Nhơn

30
Nguyễn Thị Mai 

Hương
08/12/1978nguyenthimaihuongqn@gmail.com0346322075 0 Trường THCS Nhơn Phú

Thành phố 

Qui Nhơn

31
Nguyễn Thị 

Quỳnh Nga
03/10/1976quynhngadtnt@gmail.com0988068049 0 Trường THCS Nhơn Phú

Thành phố 

Qui Nhơn

32 Nguyễn Thị Nữ 10/08/1991nunguyen28@gmail.com0352180375 0 Trường THCS Nhơn Phú
Thành phố 

Qui Nhơn

33 Lê Thị Thanh Hà 01/08/1991lethithanhha18@gmail.com0384244021 0 Trường THCS Phước Mỹ
Thành phố 

Qui Nhơn

34
Nguyễn Thị Minh 

Ái
01/08/1974 minhaitqd@yahoo.com 0987402739 0 Trường THCS Quang Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

35
Huỳnh Thị 

Phượng
07/05/1976hunhphuong76qt@gmail.com0587590706 0 Trường THCS Quang Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

36 Nguyễn Thị Liễu 27/04/1984lieunguyenpc@gmail.com0973461509 0 Trường THCS Quang Trung
Thành phố 

Qui Nhơn

37
Phan Thị Mỹ 

Dung
31/12/1966dungphanthimy1011@gmail.com0942382034 0 Trường THCS Quang Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

38 Đinh Thị Ý Lan 20/06/1976 ylanqd@gmail.com 0975772990 0 Trường THCS Quang Trung
Thành phố 

Qui Nhơn

39
Hoàng Thị Vinh 

Quy
17/01/1971

baconsau34@gmail.c

om
0965238105 0 Trường THCS Quang Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

40
Đinh Thị Hồng 

Ánh
20/12/1980

dinhthihonganh2012

@gmail.com
0977388900 1 Trường THCS Quang Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

41
Phan Nguyễn 

Anh Thi
30/05/1981

phannguyenanhthi198

1@gmail.com
0986718583 0 Trường THCS Quang Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

42
Võ Thị Mỹ 

Nương
29/11/1969

mynuongnguyenhue

@gmail.com
0906134530 0 Trường THCS Quang Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

43
LÊ THỊ BÍCH 

HẠNH
06/06/1971

hanhphuanh@yahoo.c

om.vn
0905864217 0 Trường THCS Tây Sơn

Thành phố 

Qui Nhơn



44 Nguyễn Vũ Linh 01/09/1969 vulinhn6@gmail.com 0906473732 0 Trường THCS Tây Sơn
Thành phố 

Qui Nhơn

45
Trần Thị Phương 

Như
08/02/1975

phuongnhu365@gmai

l.com
0984457218 1 Trường THCS Tây Sơn

Thành phố 

Qui Nhơn

46
Phan Thị Thu 

Thảo
01/07/1978

thao.ptt0107@gmail.c

om
0859945546 0 Trường THCS Tây Sơn

Thành phố 

Qui Nhơn

47
Phạm Võ Thúy 

Vân
24/01/1989

phamvothuyvan@gm

ail.com
0989266835 0 Trường THCS Tây Sơn

Thành phố 

Qui Nhơn

48
Nguyến Thị Kim 

Dung
18/08/1977

dunggvphine@gmail.

com
0935084067 0

Trường THCS Trần Hưng 

Đạo

Thành phố 

Qui Nhơn

49 Đỗ Thị Tuyết Hoa 01/06/1972
dotuyethoa72@gmail.

com
0986107197 0

Trường THCS Trần Hưng 

Đạo

Thành phố 

Qui Nhơn

50
Trần Kim Vân 

Kiều
02/09/1977

tr_kieu@yahoo.com.v

n
0988828768 0

Trường THCS Trần Hưng 

Đạo

Thành phố 

Qui Nhơn

51 Nguyễn Thị My 08/09/1977
mygvphuocmy@gmai

l.com
0964977827 1

Trường THCS Trần Hưng 

Đạo

Thành phố 

Qui Nhơn

52 Võ Thị Phượng 14/11/1967
vothiphuong46@gmai

l.com
0934992257 0

Trường THCS Trần Hưng 

Đạo

Thành phố 

Qui Nhơn

53
Nguyễn Thị Diệu 

Thảo
25/03/1968

dieuthaonb2012@gm

ail.com
0399687807 0

Trường THCS Trần Hưng 

Đạo

Thành phố 

Qui Nhơn

54 Ngô Thị Bích Nga 09/11/1968
ngavan68thd@gmail.

com
0398365830 0

Trường THCS Trần Hưng 

Đạo

Thành phố 

Qui Nhơn

55
Nguyễn Lệ Kiều 

Ngân 09/08/1987
lekieu87@gmail.com 0934730086 0

Trường THCS Trần Quang 

Diệu

Thành phố 

Qui Nhơn

56 Võ Xuân Nông
04/07/1979

voxuannong@gmail.c

om
0987467053 0

Trường THCS Trần Quang 

Diệu

Thành phố 

Qui Nhơn

57 Vũ Thị Thắm 17/02/1983
thamvuthi32@gmail.c

om
0963900357 0

Trường THCS Trần Quang 

Diệu

Thành phố 

Qui Nhơn

58 Bùi Tú Trinh 15/12/1996
buitutrinh1512@gmai

l.com
0367600248 0

Trường THCS Trần Quang 

Diệu

Thành phố 

Qui Nhơn

59
Đoàn Thị Bích 

Vân
01/06/1979

kienbuongbinh@yaho

o.com.vn
0357065389 1

Trường THCS Trần Quang 

Diệu

Thành phố 

Qui Nhơn

60
Nguyễn Thị Châu 

Vân
01/01/1979

kimnganthanhthong@

gmail.com
0982465227 0

Trường THCS Trần Quang 

Diệu

Thành phố 

Qui Nhơn

61 Đặng Thị Quý 17/05/1993
dangthiquy1705@gm

ail.com
0962625902 0

Trường THCS Trần Quang 

Diệu

Thành phố 

Qui Nhơn

62 Huỳnh Thị Sứ 07/11/1991
huynhthisu91@gmail.

com
0355700275 0

Trường THCS Trần Quang 

Diệu

Thành phố 

Qui Nhơn

63 Nguyễn Hồ Hải 06/02/1988
nguyenhohain2005n

@gmail.com
0917786059

0

Trường THCS Trần Quang 

Diệu

Thành phố 

Qui Nhơn

Danh sách này gồm có 63 giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử
Số điện 

thoại
DTTS

Thuộc 

 vùng 

KK

CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1
Nguyễn Thị 

Thanh
02/09/1972

thanh.thanhvan72@g

mail.com
0984166932 0 Trường THCS Phước An

Huyện Tuy 

Phước

2
Nguyễn Thị Bảo 

Uyên
03/01/1991

baouyennguyenpa@g

mail.com
0374606011 0 Trường THCS Phước An

Huyện Tuy 

Phước

3 Tân Thị Bích 10/10/1978
tanbichpa@gmail.co

m
0399830810 0 Trường THCS Phước An

Huyện Tuy 

Phước

4 Nguyễn Thị Thơ 20/02/1967
nguyentho673@gmail

.com
0346020319 0 Trường THCS Phước An

Huyện Tuy 

Phước

5 Vũ Thị Nhàn 06/03/1982
vuthinhan031982@g

mail.com
0384290186 0 Trường THCS Phước An

Huyện Tuy 

Phước

6 Nguyễn Thị Nội 12/10/1983
shintanguyen83@gma

il.com
0364694048 0 Trường THCS Phước An

Huyện Tuy 

Phước

7
Đậu Thị Minh 

Nguyệt
26/10/1977

dauthiminhnguyet@g

mail.com
0984452843 0 Trường THCS Phước An

Huyện Tuy 

Phước

8 Trần Văn Dũng 17/02/1977
tranha4581@gmail.co

m
0982848290 0 Trường THCS Phước An

Huyện Tuy 

Phước

9
Nguyễn Thị Cẩm 

Ái
20/11/1983

nguyencamai1983@g

mail.com
0988514397 0 Trường THCS Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

10
Nguyễn Thị Mỹ 

Thắm
12/02/1991

mythamspv91@gmail

.com
0973577079 0 Trường THCS Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

11
Trương Thị 

Mộng Dung
16/10/1982

truongthimongdung20

14@gmail.com
0934751173 0 Trường THCS Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

12 Lê Bá Duy 02/02/1966
lebaduy66@gmail.co

m
0396506939 0 Trường THCS Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

13
Đặng Thành 

Khương
26/12/1965

dangkhuongtp@gmail

.com
0935406343 0 Trường THCS Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

14 Trần Hữu Nhựt 25/06/1963
huunhuttran1963@g

mail.com
0396193859 0 Trường THCS Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

15
Nguyễn Thị Thảo 

Trang
22/12/1979

thaotrang221279@g

mail.com
0767798300 0 Trường THCS Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

16 Phạm Hữu Phước 04/03/1970
phamhuuphuoc04031

70@gmail.com
0983028582 0 Trường THCS Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

17
Đinh Thị Thu 

Hiền
08/12/1981

thuhiendinh812@gma

il.com
0911386580 0 Trường THCS Phước Hòa

Huyện Tuy 

Phước

18 Hoàng Đức Ban 01/06/1988
hoangducbanks@gma

il.com
0989453327 0 Trường THCS Phước Hòa

Huyện Tuy 

Phước

19
Nguyễn Thị Kim 

Bích
24/02/1981

kimbichph@gmail.co

m
0829469912 0 Trường THCS Phước Hòa

Huyện Tuy 

Phước

20 Nguyễn Xuân Lộc 15/06/1970
xuanloc70_ph@yaho

o.com.vn
0389088583 0 Trường THCS Phước Hòa

Huyện Tuy 

Phước

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 6 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN NGỮ VĂN CẤP THCS 

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 3 NĂM 2021

TUY PHƯỚC- LỚP 3

GVCC hỗ trợ: Phan Thị Thùy Quyên - Trường THCS Phước Hưng

- Điện thoại: 0389011661 - Email: nguyenvietba82@gmail.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



21 Lê Thị Bích Vân 11/11/1991
lethibichvan1991@g

mail.com
0349218278 0 Trường THCS Phước Hòa

Huyện Tuy 

Phước

22
Ngô Thị Hồng 

Hạnh
01/12/1979

honghanhph79@gmai

l.com
0338715420 0 Trường THCS Phước Hòa

Huyện Tuy 

Phước

23
Nguyễn Thị 

Khiêm
20/06/1991

khiemphuochung@g

mail.com
0372816946 0 Trường THCS Phước Hưng

Huyện Tuy 

Phước

24
Huỳnh Thị Bích 

Sen
24/05/1980

senhuynh80@gmail.c

om
0366291903 0 Trường THCS Phước Hưng

Huyện Tuy 

Phước

25 Nguyễn Thị Siêm 04/12/1979
nguyenthisiem79@g

mail.com
0379807310 0 Trường THCS Phước Hưng

Huyện Tuy 

Phước

26 Tôn Thị Thu Hòa 12/12/1970
thuhoaton@gmail.co

m
0968218839 1 Trường THCS Phước Hưng

Huyện Tuy 

Phước

27 Hồ Thị Minh 03/10/1984
hothiminh184@gmail

.com
0982826966 0 Trường THCS Phước Lộc

Huyện Tuy 

Phước

28 Hồ Thị Kim Chi 09/09/1979
lephucbebong@gmail

.com
0376720208 0 Trường THCS Phước Lộc

Huyện Tuy 

Phước

29
Nguyễn Thị 

Chang
25/08/1982

nguyenthichang82@g

mail.com
0794508897 0 Trường THCS Phước Lộc

Huyện Tuy 

Phước

30
Đào Thị Hương 

Giang
19/12/1973

giangthcspl@gmail.co

m
0377295334 0 Trường THCS Phước Lộc

Huyện Tuy 

Phước

31
Nguyễn Ngọc 

Hùng
05/08/1966

ngochungthcspl@gma

il.com
0938539518 0 Trường THCS Phước Lộc

Huyện Tuy 

Phước

32
Nguyễn Thị 

Hồng Minh
17/03/1987

hongminh2145@gmai

l.com
0944248453 0 Trường THCS Phước Lộc

Huyện Tuy 

Phước

33 Nguyễn Thị My 10/05/1984
nguyenmyhn84@gma

il.com
0387447555 0 Trường THCS Phước Lộc

Huyện Tuy 

Phước

34
Đặng Thị Thanh 

Nhàn
20/09/1983

thanhnhan.phson2@g

mail.com
0352890979 0 Trường THCS Phước Lộc

Huyện Tuy 

Phước

35 Lê Thị Thu Thảo 29/09/1980
lethaothcsploc@gmail

.com
0984922163 0 Trường THCS Phước Lộc

Huyện Tuy 

Phước

36 Trần Thị Thuận 23/12/1976
tranthuan23121976@

gmail.com
0903531276 0 Trường THCS Phước Lộc

Huyện Tuy 

Phước

37 Ngô Công Quyền 20/12/1969
dung09324@gmail.co

m
0932485360 0 Trường THCS Phước Quang

Huyện Tuy 

Phước

38
Nguyễn Thị Ngân 

Hà
10/08/1977

nganha1977gv@gmai

l.com
0772479248 0 Trường THCS Phước Quang

Huyện Tuy 

Phước

39
Trần Thị Loan 

Phụng
11/11/1989

loanphung111189@g

mail.com
0383006660 1 Trường THCS Phước Thắng

Huyện Tuy 

Phước

40
Phạm Thị Minh 

Tâm
04/04/1980

tamphuocthang1@gm

ail.com
0949391135 0 Trường THCS Phước Thắng

Huyện Tuy 

Phước

41 Đỗ Ái Tường Vy 22/02/1991
doaituongvy@gmail.c

om
0962657300 0 Trường THCS Phước Thắng

Huyện Tuy 

Phước

Danh sách này gồm có 41 giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử
Số điện 

thoại
DTTS

Thuộc 

 vùng 

KK

CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1 Đỗ Thành Minh 03/01/1992
dothanhminh92@gma

il.com
0377375171 1 Trường THCS Phước Thành

Huyện Tuy 

Phước

2
Đào Thị Xuân 

Khoan
30/12/1974 dtxkhoan@gmail.com 0916474256 1 Trường THCS Phước Thành

Huyện Tuy 

Phước

3
Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền
06/04/1991

ngochuyendhqn@gma

il.com
0349560070 1 Trường THCS Phước Thành

Huyện Tuy 

Phước

4
Nguyễn Thị Lệ 

Thu
20/07/1976

thulinhnguyen76@gm

ail.com
0835554121 1 Trường THCS Phước Thành

Huyện Tuy 

Phước

5 Võ Thị Tú Nga 11/08/1979
vothitunga@gmail.co

m
0978317397 1 Trường THCS Phước Thành

Huyện Tuy 

Phước

6
Trương Văn 

Luông
03/02/1975

luongvanpt234@gmai

l.com
0839668181 1 Trường THCS Phước Thành

Huyện Tuy 

Phước

7
Nguyễn Lê Thuỵ 

Cẩm Thuý
12/07/1980

thuygdcd12@gmail.c

om
0978295957 1 Trường THCS Phước Thuận

Huyện Tuy 

Phước

8
Nguyễn Thị 

Thanh Sang
12/08/1980

thanhsangpt@gmail.c

om
0932451067 0 Trường THCS Phước Thuận

Huyện Tuy 

Phước

9
Võ Trương Kim 

Hoàng
20/08/1982

vohoanglevan@gmail

.com
0396738329 0 Trường THCS Phước Thuận

Huyện Tuy 

Phước

10 Huỳnh Bá Chiêu 05/12/1962
bachieuthcs@yahoo.c

om.vn
0339272107 0 Trường THCS Phước Thuận

Huyện Tuy 

Phước

11 Lê Thị Minh Hiểu 27/10/1990
minhhieu271090@gm

ail.com
0914941859 0 Trường THCS Phước Thuận

Huyện Tuy 

Phước

12
Phạm Thị Bích 

Loan
20/04/1982

bichloanpthuan82@g

mail.com
0376979421 0 Trường THCS Phước Thuận

Huyện Tuy 

Phước

13 Nguyễn Thị Mì 20/09/1984 gvthimi@gmail.com 0905903748 0 Trường THCS Phước Thuận
Huyện Tuy 

Phước

14 Hồ Thị Phắn 01/01/1979
hothiphanpt@gmail.c

om
0364491969 0 Trường THCS Phước Thuận

Huyện Tuy 

Phước

15
Nguyễn Công 

Thái
12/03/1966

ngcongthai123@gmai

l.com
0363024623 0 Trường THCS Phước Thuận

Huyện Tuy 

Phước

16 Nguyễn Văn Hòa 10/11/1968
hoaps1@yahoo.com.v

n
0935455937 0

Trường THCS số 1 Phước 

Sơn

Huyện Tuy 

Phước

17 Mai Thị Bích Lam 20/03/1985
bichlam86@gmail.co

m
0967575877 0

Trường THCS số 1 Phước 

Sơn

Huyện Tuy 

Phước

18 Võ Thị Kim Ngân 01/01/1983
vothikimnganqn@yah

oo.com.vn
0935400179 0

Trường THCS số 1 Phước 

Sơn

Huyện Tuy 

Phước

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN NGỮ VĂN CẤP THCS 

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 3 NĂM 2021

TUY PHƯỚC- LỚP 4

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Loan Kiều Mỵ - Trường THCS Phước Thuận

- Điện thoại: 0935264562 - Email: nguyenloankieumy@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 6 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



19
Đặng Thị Tuyết 

Sương
12/04/1978

dangsuongps@gmail.

com
0986280466 0

Trường THCS số 1 Phước 

Sơn

Huyện Tuy 

Phước

20 Phan Thị Thảo 10/04/1978
thaophanps1@gmail.c

om
0984243731 0

Trường THCS số 1 Phước 

Sơn

Huyện Tuy 

Phước

21 Hồ Thị Phi Giao 25/05/1985 giao2505@gmail.com 0931924797 0
Trường THCS số 1 Phước 

Sơn

Huyện Tuy 

Phước

22 Lê Thị Thúy Kiều 10/04/1992
lekieu1004@gmail.co

m
0974700186 0

Trường THCS số 2 Phước 

Sơn

Huyện Tuy 

Phước

23 Huỳnh Văn Hân 17/08/1984
huynhtram25@gmail.

com
0935907072 0

Trường THCS số 2 Phước 

Sơn

Huyện Tuy 

Phước

24
Huỳnh Thị Mỹ 

Hạnh
20/12/1967

hanhps2@yahoo.com.

vn
0337701782 0

Trường THCS số 2 Phước 

Sơn

Huyện Tuy 

Phước

25
Phạm Thị Thu 

Trang
22/07/1992

thutrang21792@gmai

l.com
0373686957 0

Trường THCS số 2 Phước 

Sơn

Huyện Tuy 

Phước

26
Nguyễn Đinh Thị 

Phương Trang
09/02/1979

trangtritin@gmail.co

m
0911245779 0

Trường THCS số 2 Phước 

Sơn

Huyện Tuy 

Phước

27
Trần Thị Kim 

Anh
20/01/1976

anhkim1976@gmail.c

om
0854519226 0 Trường THCS Trần Bá

Huyện Tuy 

Phước

28 Bùi Thị Chính 24/09/1978
buichinh78@gmail.co

m
0986280422 0 Trường THCS Trần Bá

Huyện Tuy 

Phước

29 Lê Thị Dung 04/04/1984
ledungqn84@yahoo.c

om.vn
0979834484 0 Trường THCS Trần Bá

Huyện Tuy 

Phước

30 Huỳnh Minh Đức 19/02/1967
huynhminhduc99@g

mail.com
0935371850 0 Trường THCS Trần Bá

Huyện Tuy 

Phước

31
Võ Thị Ngọc 

Uyển
25/11/1975

ngocuyendt1@gmail.

com
0982069592 0 Trường THCS Trần Bá

Huyện Tuy 

Phước

32
Nguyễn Thị Bích 

Thủy
21/05/1970

nguyenthibichthuy210

5@gmail.com

 

0983891501
0 Trường THCS Trần Bá

Huyện Tuy 

Phước

33 Trần Thị Bích Chi 10/10/1982
bichchithcsphuocloc

@gmail.com
0914520840 0 Trường THCS Tuy Phước

Huyện Tuy 

Phước

34
Nguyễn Thị Kim 

Chung
23/11/1983

chungkhang22@gmai

l.com
0708002292 0 Trường THCS Tuy Phước

Huyện Tuy 

Phước

35
Nguyễn Xuân 

Đồng
19/01/1964

xuandongtp@gmail.c

om
0986733236 0 Trường THCS Tuy Phước

Huyện Tuy 

Phước

36 Bùi Thị Dư 04/03/1979
buithidu1979@gmail.

com
0722579678 0 Trường THCS Tuy Phước

Huyện Tuy 

Phước

37
Nguyễn Thị 

Hoàng
08/08/1988

nguyenhoangc3@gma

il.com
0984638077 0 Trường THCS Tuy Phước

Huyện Tuy 

Phước

38 Võ Thị Thúy Vân 31/10/1977 vothvan@gmail.com 0983747048 0 Trường THCS Tuy Phước
Huyện Tuy 

Phước

39
Trần Thị Thu 

Sương
07/06/1971

tranthusuongtttp@gm

ail.com
0906400682 0 Trường THCS Tuy Phước

Huyện Tuy 

Phước

40
Nguyễn Văn 

Thành
16/01/1967

nguyenvanthanhthcstt

tp@gmail.com
0984834386 0 Trường THCS Tuy Phước

Huyện Tuy 

Phước

41
Nguyễn Thị 

Thanh Thủy
20/08/1984

thanhthuy20088491@

yahoo.com
0393602097 0 Trường THCS Tuy Phước

Huyện Tuy 

Phước

42 Nguyễn Thị Thảo 10/03/1994
nguyenthithaosps@g

mail.com
0336674438 0 Trường THCS Tuy Phước

Huyện Tuy 

Phước

Danh sách này gồm có 42 giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử
Số điện 

thoại
DTTS

Thuộc 

 vùng 

KK

CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1
Nguyễn Thị Tố 

Mi
06/02/1981

nguyenmy1891@gma

il.com
0357569122 0 Trường THCS Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

2
Đinh Thị Bích 

Vân
10/12/1981

dinhbichvan80@gmai

l.com
0969821649 0 Trường THCS Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

3 Hồ Nam Thắng 11/11/1968
honamthang117@gm

ail.com
0372689767 0 Trường THCS Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

4
Lê Thị Minh 

Thanh
24/06/1981

lethiminhthanh81@g

mail.com
0384171843 0 Trường THCS Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

5
Nguyễn Thị Minh 

Thúy
16/11/1979

tanleminh8@gmail.co

m
0942223725 0 Trường THCS Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

6
Hồ Thị Tường 

Vân
09/12/1984

sdt0916160759@gma

il.com
0916160759 0 Trường THCS Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

7
Trần Thị Lan 

Phương
10/11/1976

tranthilanphuong99@

yahoo.com
0987026602 0 Trường THCS Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

8 Nguyễn Thị Mai 06/06/1987
mainguyenthcsnh@g

mail.com
0395625243 0 Trường THCS Đập Đá

Thị xã An 

Nhơn

9
Nguyễn Thị Thu 

Phương
12/11/1994

1994nguyenthithuphu

ong@gmail.com
0962625076 0 Trường THCS Đập Đá

Thị xã An 

Nhơn

10 Hồ Thị Thu Thảo 20/04/1979
thutrungthao@gmail.c

om
0373393896 0 Trường THCS Đập Đá

Thị xã An 

Nhơn

11
Man Thị Cẩm 

Thơ
07/03/1992

camtho7392pq@gmai

l.com
0358120057 0 Trường THCS Đập Đá

Thị xã An 

Nhơn

12
Nguyễn Thị Cẩm 

Tú
18/03/1991

camtu1803spv@gmai

l.com
0962663429 0 Trường THCS Đập Đá

Thị xã An 

Nhơn

13 Cao Thị Tỵ 15/12/1977
caothity77@gmail.co

m
0986747363 1 Trường THCS Đập Đá

Thị xã An 

Nhơn

14
Phạm Thị Thanh 

Tùng
08/08/1976

tungp1976@gmail.co

m
0974558522 0 Trường THCS Nhơn An

Thị xã An 

Nhơn

15
Nguyễn Thị Ánh 

Nguyệt
25/06/1990

anhnguyet.ng2@gmai

l.com
0973491965 0 Trường THCS Nhơn An

Thị xã An 

Nhơn

16 Cao Thị Nguyệt 04/05/1988
nguyetnam88@gmail.

com
0934729399 0 Trường THCS Nhơn Hạnh

Thị xã An 

Nhơn

17 Lê Văn Việt 10/02/1966 vietz65@gmail.com 0393567212 0 Trường THCS Nhơn Hạnh
Thị xã An 

Nhơn

18 Đặng Thị Bằng 30/08/1982
thibang30081982@g

mail.com
0967198404 0 Trường THCS Nhơn Hậu

Thị xã An 

Nhơn

19
Dương Thị 

Thanh Tuyền
04/04/1993

thanhtuyen040493@g

mail.com
0986423275 0 Trường THCS Nhơn Hậu

Thị xã An 

Nhơn

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN NGỮ VĂN CẤP THCS 

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 3 NĂM 2021

AN NHƠN- LỚP 5

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Trọng Nho - Trường THCS Nhơn Lộc

- Điện thoại: 0935327101 - Email: vantrongphong@gmail.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 6 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)



20
Phạm Thị Bích 

Hoa
01/02/1967

thibichhoap@gmail.c

om
0369624205 0 Trường THCS Nhơn Hậu

Thị xã An 

Nhơn

21
Lê Thị Thanh 

Thúy
02/02/1967

thanhthuynh1967@g

mail.com
0985586098 0 Trường THCS Nhơn Hậu

Thị xã An 

Nhơn

22 Ngô Thị Kiều Nga 20/11/1996
ngokieunga2025@gm

ail.com
0964466198 0 Trường THCS Nhơn Hậu

Thị xã An 

Nhơn

23 Hà Thị Bình 06/01/1969
habinhnguvan@yaho

o.com.vn
0833047175 0 Trường THCS Nhơn Hòa

Thị xã An 

Nhơn

24 Trần Linh Nhã 26/09/1994
tralinhnhan26091994

@gmail.com
0359214192 0 Trường THCS Nhơn Hòa

Thị xã An 

Nhơn

25
Nguyễn Thị Kim 

Phong
26/09/1981

kimphong81.nguyen

@gmail.com
0766577640 0 Trường THCS Nhơn Hòa

Thị xã An 

Nhơn

26
Bùi Thị Thanh 

Tân
10/10/1976

minhtan976@gmail.c

om
0392409847 0 Trường THCS Nhơn Hòa

Thị xã An 

Nhơn

27 Nguyễn Thị An 28/12/1993
kieukhanhan@gmail.c

om
0965594638 0 Trường THCS Nhơn Hòa

Thị xã An 

Nhơn

28 Trần Minh Chơn 05/06/1962
minhchon62nhonhoa

@gmail.com
0982779240 0 Trường THCS Nhơn Hòa

Thị xã An 

Nhơn

29
Lâm Thị Quỳnh 

Nga
18/09/1978

lamnga78s@gmail.co

m
0984955179 0 Trường THCS Nhơn Hòa

Thị xã An 

Nhơn

30
Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ
09/10/1975

thuthuynhonhoa@gm

ail.com
0852714035 0 Trường THCS Nhơn Hòa

Thị xã An 

Nhơn

31
Nguyễn Thị Mai 

Duyên
17/02/1992

nguyenthimaiduyen19

92@gmail.com
0971428339 0 Trường THCS Nhơn Hưng

Thị xã An 

Nhơn

32 Phan Thị Hạnh 06/10/1975
meohanh75@gmail.c

om
0854960749 0 Trường THCS Nhơn Hưng

Thị xã An 

Nhơn

33
Trương Thị 

Phương Thảo
29/08/1992

phuongthao.vanb@g

mail.com
0977387229 0 Trường THCS Nhơn Hưng

Thị xã An 

Nhơn

34
Nguyễn Thị Ngọc 

Trâm
26/03/1977

traam0940@gmeil.co

m
0377820778 0 Trường THCS Nhơn Hưng

Thị xã An 

Nhơn

35
Văn Thị Thu 

Nguyệt
20/01/1967

vanthithunguyet20016

7@gmail.com
0935990377 1 Trường THCS Nhơn Hưng

Thị xã An 

Nhơn

36
Trương Thị Minh 

Diệu
13/02/1980

dieutruongthiminh80

@gmail.com
0983836456 0 Trường THCS Nhơn Khánh

Thị xã An 

Nhơn

37
Nguyễn Vũ Minh 

Lương
08/02/1975

nguyenvuminhluong

@gmail.com
0935277137 0 Trường THCS Nhơn Khánh

Thị xã An 

Nhơn

38 Nguyễn Thị Tâm 25/01/1993
tam.otngot25@gmail.

com
0347535259 0 Trường THCS Nhơn Khánh

Thị xã An 

Nhơn

39
Đoàn Thị Mai 

Trâm
10/10/1968

tramdoanmai@gmail.

com
0832742824 0 Trường THCS Nhơn Khánh

Thị xã An 

Nhơn

40
Trịnh Thị Bích 

Phương
19/03/1983

trinhbichphuong1983

@gmail.com
0388836737 0 Trường THCS Nhơn Lộc

Thị xã An 

Nhơn

41
Phạm Thị Ánh 

Nguyệt
12/11/1983

nguyethadan@yahoo.

com.vn
0989512186 0 Trường THCS Nhơn Lộc

Thị xã An 

Nhơn

42
Nguyễn Trường 

Sơn
06/05/1964

nguyentruongsongvv

@gmail.com
0979629724 0 Trường THCS Nhơn Lộc

Thị xã An 

Nhơn

43 Phạm Thị Trang 03/12/1993
phamthitrang0312199

3@gmail.com
0865064677 0 Trường THCS Nhơn Lộc

Thị xã An 

Nhơn

44 Phan Thép 07/06/1984
phanthep@pgdannho

n.edu.vn
0985447915 0 Trường THCS Nhơn Mỹ

Thị xã An 

Nhơn

45 Lê Văn Lan 09/07/1963
lelangbd1963@gmail.

com
0934976153 0 Trường THCS Nhơn Mỹ

Thị xã An 

Nhơn

46 Lê Văn Hóa 10/01/1962
levanhoanhonmy@g

mail.com
0366200058 0 Trường THCS Nhơn Mỹ

Thị xã An 

Nhơn



47 Phạm Thị Hở 12/12/1968
phamkhangninh69@g

mail.com
0945588093 0 Trường THCS Nhơn Mỹ

Thị xã An 

Nhơn

48 Võ Thị Cẩm Tiên 10/12/1991
hoagaogv90@gmail.c

om
0987369905 0 Trường THCS Nhơn Mỹ

Thị xã An 

Nhơn

49
Nguyễn Thị 

Thanh Trúc
02/05/1982

thitrucnguyen.82@gm

ail.com
0988237956 0 Trường THCS Nhơn Phong

Thị xã An 

Nhơn

50
Nguyễn Thị Hạnh 

Đào
01/01/1980 daonth67@gmail.com 0973592049 0 Trường THCS Nhơn Phong

Thị xã An 

Nhơn

Danh sách này gồm có 50 giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử
Số điện 

thoại
DTTS

Thuộc 

 vùng 

KK

CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1
Nguyễn Thị 

Hương
20/04/1978

huongnp78@gmail.co

m
0383456894 0 Trường THCS Nhơn Phúc

Thị xã An 

Nhơn

2 Hồ Kim Diệp 27/01/1963
hokimdiep396@gmail

.com
0905733964 0 Trường THCS Nhơn Phúc

Thị xã An 

Nhơn

3 Nguyễn Thị Thân 30/04/1992
thithan.thvk34@gmail

.com
0333248095 0 Trường THCS Nhơn Phúc

Thị xã An 

Nhơn

4 Võ Văn Thiên 15/09/1991
vanthien1509@gmail.

com
0948086457 0 Trường THCS Nhơn Phúc

Thị xã An 

Nhơn

5
Nguyễn Thị Ngọc 

Anh
26/06/1988

songngoc266@gmail.

com
0937026007 0 Trường THCS Nhơn Tân

Thị xã An 

Nhơn

6 Bùi Thúc Mến 22/06/1977
buithucmen@gmail.c

om
0935078507 0 Trường THCS Nhơn Tân

Thị xã An 

Nhơn

7 Nguyễn Thị Thu 19/09/1980
nguyenthithu190980

@gmail.com
0968776405 0 Trường THCS Nhơn Tân

Thị xã An 

Nhơn

8
Nguyễn Thị Lệ 

Hoa
20/10/1979

nguyenthilehoanth@g

mail.com
0984526618 0 Trường THCS Nhơn Thành

Thị xã An 

Nhơn

9 Phạm Thị Huỳ 05/02/1967
pham8679@gmail.co

m
0379982256 0 Trường THCS Nhơn Thành

Thị xã An 

Nhơn

10 Trần Thị Thanh 08/02/1979
tranthithanh0802@g

mail.com
0979178268 0 Trường THCS Nhơn Thành

Thị xã An 

Nhơn

11
Nguyễn Văn 

Chiến
09/05/1966

chien10051966@gma

il.com
0978903965 0 Trường THCS Nhơn Thành

Thị xã An 

Nhơn

12
Lê Thị Minh 

Phương
02/11/1969

albus.dumbledduc@g

mail.com
0343055371 0 Trường THCS Nhơn Thành

Thị xã An 

Nhơn

13
Nguyễn Thị Bích 

Hằng
18/08/1981

bichhang013@gmail.

com
0919100382 0 Trường THCS Nhơn Thành

Thị xã An 

Nhơn

14 Bùi Thị Sinh 20/03/1977
buithisinhthcsnht@g

mail.com
0919363651 0 Trường THCS Nhơn Thành

Thị xã An 

Nhơn

15 Phạm Công Cẩn 31/12/1962
phamcongcan@gmail.

com
0364114463 0 Trường THCS Nhơn Thọ

Thị xã An 

Nhơn

16
Nguyễn Phương 

Dung
31/12/1990

phuongdung311290@

gmail.com
0973761210 0 Trường THCS Nhơn Thọ

Thị xã An 

Nhơn

17 Trần Thị Thủy 12/08/1991
tranthithuy12.08@gm

ail.com
0356031803 0 Trường THCS Nhơn Thọ

Thị xã An 

Nhơn

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN NGỮ VĂN CẤP THCS 

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 3 NĂM 2021

AN NHƠN, VĨNH THANH, VÂN CANH - LỚP 6

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Thị Quyên - Trường THCS Nhơn Thành

- Điện thoại: 0918281389 - Email: quyen12.1973@yahoo.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 6 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



18 Nguyễn Thị Lệ 28/05/1968
nguyenthilevc@gmail

.com
0374411522 1 Trường  THCS Thị Trấn

Huyện Vân 

Canh

19
Lơ O Thị Thanh 

Ngọc
07/09/1981

thanhngoclona@gmai

l.com
0843555909 Chăm 1 Trường  THCS Thị Trấn

Huyện Vân 

Canh

20
Phạm Thị Thu 

Hằng
18/01/1987

thuhang18011987@g

mail.com
0976861133 1

Trường PTDT Bán trú Canh 

Liên

Huyện Vân 

Canh

21
Mai Thị Ngọc 

Ánh
04/07/1978

ngocanhvc78@gmail.

com
0944254420 Chăm 1

Trường TH & THCS Canh 

Hiển

Huyện Vân 

Canh

22
Phan Thị Cẩm 

Hiền
03/05/1982

camhien35@gmail.co

m
0985322107 1

Trường TH & THCS Canh 

Hiển

Huyện Vân 

Canh

23 Đoàn Thị Hồ 03/01/1987 doanhoct@gmail.com 0388013286 Chăm 1
Trường THCS Bán trú 

Canh Thuận

Huyện Vân 

Canh

24 Phạm Thị Nhàn 02/09/1978
nhanhuynhphamthanh

1978@gmail.com
0982324489 Chăm 1

Trường THCS Bán trú 

Canh Thuận

Huyện Vân 

Canh

25
Lê Thị Hoàng 

Nương
03/11/1977

nuonglth1@gmail.co

m
0989501115 1 Trường THCS Canh Vinh

Huyện Vân 

Canh

26
Nguyễn Thị Minh 

Tâm
01/01/1983

minhtam01011983@g

mail.com
0978416646 1 Trường THCS Canh Vinh

Huyện Vân 

Canh

27
Nguyễn Thị 

Diễm Hằng
24/03/1990

diemhang243@gmail.

com
0973632606 1 Trường THCS Canh Vinh

Huyện Vân 

Canh

28 Nguyễn Thị Hồng 03/04/1976
hongcv76@gmail.co

m
0339611452 0 Trường THCS Canh Vinh

Huyện Vân 

Canh

29 Trần Thị Liên 12/06/1967
tranthilien777@gmail

.com
0913692420 1 Trường THCS Canh Vinh

Huyện Vân 

Canh

30 Trần Công Định 15/03/1977
congdinhtran0377gvt

hcs@gmail.com
0914613229 1

Trường PTDT Bán Trú 

THCS Vĩnh Sơn

Huyện Vĩnh 

Thạnh

31 Lê Tấn Vinh 02/02/1984
vinhletan125@gmail.

com
0984755168 1

Trường PTDT Bán Trú 

THCS Vĩnh Sơn

Huyện Vĩnh 

Thạnh

32 Trần Thanh Lại 10/07/1977
tranthanhlai1071977

@gmail.com
0387721601 1

Trường PTDTBT 

TH&THCS  Vĩnh Kim

Huyện Vĩnh 

Thạnh

33
Trần Thị Phương 

Thảo
02/05/1979

thaonhuvt79@gmail.c

om
0972883079 1

Trường TH&THCS Vĩnh 

Thuận

Huyện Vĩnh 

Thạnh

34
Hà Thị Thúy 

Diễm
08/07/1978

hathithuydiem099@g

mail.com
0914614720 1

Trường THCS Huỳnh Thị 

Đào

Huyện Vĩnh 

Thạnh

35
Hồ Thị Thanh 

Thúy
02/07/1977

taithuyductoan@gmai

l.com
0386872735 1

Trường THCS Huỳnh Thị 

Đào

Huyện Vĩnh 

Thạnh

36 Vương Tấn Binh 06/06/1973
binhvuongtan@yahoo

.com
0386024917 0

Trường THCS Thị trấn 

Vĩnh Thạnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

37
Nguyễn Thị 

Huyền
28/02/1978

huyenthcsvt78@gmail

.com
0365649641 0

Trường THCS Thị trấn 

Vĩnh Thạnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

38
Nguyễn Thị 

Thanh Nga
23/09/1977

nguyentamnga01@g

mail.com
0985276799 0

Trường THCS Thị trấn 

Vĩnh Thạnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

39
Nguyễn Thị Kim 

Dung
28/12/1969

kimdung28121969@

gmail.com
0914062688 1 Trường THCS Vĩnh Hảo

Huyện Vĩnh 

Thạnh

40 Lê Văn Kiệm 10/12/1967
lekiem1967@gmail.c

om
0914194865 1 Trường THCS Vĩnh Hiệp

Huyện Vĩnh 

Thạnh

41 Trần Chương Đắc 20/12/1966 trandacvt@gmail.com 0335547801 1
Trường Tiểu học & THCS 

Vĩnh Hòa

Huyện Vĩnh 

Thạnh



42
Phạm Thị Hồng 

Điệp
20/02/1989

giaoviennhi@gmail.c

om
0978047094 1

Trường PTDTNT 

THCS&THPT Vĩnh Thạnh
Sở GDĐT

43
Nguyễn Thị 

Phước
27/04/1977

nguyenthiphuoc2008

@gmail.com
0375488756 Ba-Na 1

Trường PTDTNT 

THCS&THPT Vĩnh Thạnh
Sở GDĐT

Danh sách này gồm có 43 giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử
Số điện 

thoại
DTTS

Thuộc 

 vùng 

KK

CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1 Bùi Thị Điệp 08/03/1979
buithidiep83@gmail.c

om
0825553894 1 Trường THCS Cát Chánh

Huyện Phù 

Cát

2
Nguyễn Thị Kim 

Chi
17/06/1982

canhvang06@gmail.c

om
0348156082 0 Trường THCS Cát Chánh

Huyện Phù 

Cát

3 Đặng Thị Mỵ 10/04/1982
dangmygv@yahoo.co

m.vn
0393893457 1 Trường THCS Cát Chánh

Huyện Phù 

Cát

4 Lê Thị Kim Liên 06/08/1978
liencathai@gmail.co

m
0393834685 1 Trường THCS Cát Hải

Huyện Phù 

Cát

5
Lê Thị Hằng 

Nguyệt
01/03/1988

lehangnguyet88@gma

il.com
0383450773 1 Trường THCS Cát Hải

Huyện Phù 

Cát

6 Võ Văn Quốc 20/06/1981
vanquoccathai@yaho

o.com.vn
0364519225 1 Trường THCS Cát Hải

Huyện Phù 

Cát

7 Phạm Anh Thư 27/03/1981
lqdoanh2004vn@yah

oo.com
0975195199 1 Trường THCS Cát Hải

Huyện Phù 

Cát

8 Đinh Thị Trâm 06/11/1979
tramcathai@yahoo.co

m.vn
0972040167 1 Trường THCS Cát Hải

Huyện Phù 

Cát

9
Nguyễn Thị Lan 

Viên
02/06/1980

lanvien80@gmail.co

m
0977464133 0 Trường THCS Cát Hanh

Huyện Phù 

Cát

10 Thái Thị Hạnh Ly 09/10/1982
hanhlypc82@gmail.c

om
0385356019 0 Trường THCS Cát Hanh

Huyện Phù 

Cát

11 Võ Thị Năm 05/11/1968
phamngoctan988@g

mail.com
0374265988 0 Trường THCS Cát Hanh

Huyện Phù 

Cát

12 Vương Thị Diệu 01/01/1968
vuongthidieu1968@g

mail.com
0973601934 0 Trường THCS Cát Hanh

Huyện Phù 

Cát

13 Trần Thị Sáu 26/11/1979
tranthisau79@gmail.c

om
0911289121 0 Trường THCS Cát Hanh

Huyện Phù 

Cát

14 Hoàng Thị Đông 29/01/1979
hoangdong29179@g

mail.com
0982217164 0 Trường THCS Cát Hanh

Huyện Phù 

Cát

15 Thái Thị Hải 08/03/1979
thaihaithcscathiep197

9@gmail.com
0944950014 0 Trường THCS Cát Hiệp

Huyện Phù 

Cát

16
Phan Thị Bích 

Thùy
10/10/1984

thuythcscathiep@gma

il.com
0973216056 0 Trường THCS Cát Hiệp

Huyện Phù 

Cát

17 Đỗ Thị Thu Hà 10/11/1967
dothithuhathcs@gmai

l.com
0962358427 0 Trường THCS Cát Hiệp

Huyện Phù 

Cát

18 Huỳnh Văn Liêu 19/05/1962
huynhvanlieu2@gmai

l.com
0848229235 0 Trường THCS Cát Hiệp

Huyện Phù 

Cát

19 Phan Văn Chánh 10/03/1966
chanhgvthcscathiep@

gmail.com
0397200392 0 Trường THCS Cát Hiệp

Huyện Phù 

Cát

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 6 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN NGỮ VĂN CẤP THCS 

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 3 NĂM 2021

PHÙ CÁT- LỚP 7

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Văn Tây - Trường THCS Ngô Mây

- Điện thoại: 0914116349 - Email: vtaypc@gmail.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



20
Nguyễn Thị Thuỳ 

Châu
11/08/1968

thuychau_08@yahoo.

com.vn
0359734710 0 Trường THCS Cát Hưng

Huyện Phù 

Cát

21 Nguyễn Thị Dục 02/02/1977
thiduc021977@gmail.

com
0372870166 0 Trường THCS Cát Hưng

Huyện Phù 

Cát

22 Phạm Thị Hồng 12/10/1982
haingoc985@yahoo.c

om.vn
0396197981 0 Trường THCS Cát Hưng

Huyện Phù 

Cát

23 Phùng Văn Tùng 02/01/1978
tungrumba000@gmai

l.com
0979025667 0 Trường THCS Cát Hưng

Huyện Phù 

Cát

24 Trần Ngọc Bình 12/06/1978
ngocbinhch78@gmail

.com
0907460797 1 Trường THCS Cát Hưng

Huyện Phù 

Cát

25 Đinh Thị Mỹ Hiệp 02/01/1980
myhiep_0201@yahoo

.com
0984754318 1 Trường THCS Cát Khánh

Huyện Phù 

Cát

26
Đặng Thị Kim 

Huệ
20/10/1983 sinh.lq@gmail.com 0988864890 1 Trường THCS Cát Khánh

Huyện Phù 

Cát

27 Nguyễn Thị Cang 02/10/1961
cangcatkhanh@gmail.

com
0395953853 0 Trường THCS Cát Khánh

Huyện Phù 

Cát

28 Hồ Đình Phương 04/06/1975
hnhphng@yahoo.com

.vn
0977581893 0 Trường THCS Cát Khánh

Huyện Phù 

Cát

29
Nguyễn Văn 

Thanh
02/02/1976

nguyenvanthanh_thcsck

@yahoo.com.vn
0914014078 1 Trường THCS Cát Khánh

Huyện Phù 

Cát

30 Võ Thị Thuận 15/01/1985 tiengck@gmail.com 0982847503 0 Trường THCS Cát Khánh
Huyện Phù 

Cát

31 Nguyễn Trung 15/08/1978
trungvan7883@yahoo

.com.vn
0983349489 0 Trường THCS Cát Khánh

Huyện Phù 

Cát

32 Lê Công Thơ 02/10/1985
hongck85@yahoo.co

m.vn
0372476995 0 Trường THCS Cát Khánh

Huyện Phù 

Cát

33 Nguyễn Thị Thao 01/01/1980
thaock80@yahoo.co

m.vn
0982010252 1 Trường THCS Cát Khánh

Huyện Phù 

Cát

34
Phạm Thị Ngọc 

Hân
18/06/1979

ngochankn3@gmail.c

om
0886384759 0 Trường THCS Cát Khánh

Huyện Phù 

Cát

35 Từ Thị Hạnh Phúc 19/03/1985
tuthihanhphuc85@gm

ail.com
0985951644 0 Trường THCS Cát Lâm

Huyện Phù 

Cát

36 Bùi Bá Thẩm 20/06/1964
bathamthcscl@gmail.

com
0367387097 1 Trường THCS Cát Lâm

Huyện Phù 

Cát

37 Đào Thị Công 21/11/1966
daothicong1966@gm

ail.com
0967877308 0 Trường THCS Cát Lâm

Huyện Phù 

Cát

38 Tô Văn Thuyên 20/10/1968
vanthuyento@yahoo.c

om.vn
0973671501 0 Trường THCS Cát Minh

Huyện Phù 

Cát

39
Huỳnh Thị Kim 

Chi
28/12/1978

huynhthichi1978@gm

ail.com
0388790545 0 Trường THCS Cát Minh

Huyện Phù 

Cát

40 Phan Thị Hiệp 13/04/1979
phanthihiep79@gmail

.com
0368839967 0 Trường THCS Cát Minh

Huyện Phù 

Cát

41 Nguyễn Văn Tiến 24/04/1967
nguyentien240467@g

mail.com
0335899465 0 Trường THCS Cát Minh

Huyện Phù 

Cát

42 Nguyễn Thị Bình 07/07/1977
thuythcscatminh@ga

mil.com
0374343746 0 Trường THCS Cát Minh

Huyện Phù 

Cát

43 Nguyễn Thị Thủy 24/04/1979
thuythcscatminh@gm

ail.com
0815832688 0 Trường THCS Cát Minh

Huyện Phù 

Cát

44
Nguyễn Thị 

Phương Liên
04/02/1980

liennguyencatnhon@g

mail.com
0974125079 0 Trường THCS Cát Nhơn

Huyện Phù 

Cát

45 Trần Văn Long 19/06/1961
tranlong19091961@g

mail.com
0778524616 0 Trường THCS Cát Nhơn

Huyện Phù 

Cát



46
Nguyễn Văn 

Minh
12/12/1968

hoangminhpc68@gm

ail.com
0942326779 0 Trường THCS Cát Nhơn

Huyện Phù 

Cát

47 Phạm Thị Năm 01/01/1968
cucdaingan11@gmail

.com
0963735969 0 Trường THCS Cát Nhơn

Huyện Phù 

Cát

48
Nguyễn Thị Mỹ 

Tâm
02/05/1980

mytamnguyen1980@

gmail.com
0984769586 0 Trường THCS Cát Nhơn

Huyện Phù 

Cát

49 Bùi Thế Huệ 02/12/1962
buithehue62@gmail.c

om
0979892644 0 Trường THCS Cát Nhơn

Huyện Phù 

Cát

50 Mai Duy Dũng 01/04/1971
maiduydungthcscn@g

mail.com
0979896230 0 Trường THCS Cát Nhơn

Huyện Phù 

Cát

51 Nguyễn Hải Tân 11/02/1962
haitancatson@gmail.c

om
0918300789 0 Trường THCS Cát Sơn

Huyện Phù 

Cát

52
Nguyễn Thị Bích 

Hạnh
01/06/1984

bichhanhcatson@gma

il.com
0374135162 0 Trường THCS Cát Sơn

Huyện Phù 

Cát

Danh sách này gồm có 52 giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử
Số điện 

thoại
DTTS

Thuộc 

 vùng 

KK

CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1 Phan Văn Kiên 05/08/1962
vankien1962@gmail.

com
0377890496 0 Trường THCS Cát Tài

Huyện Phù 

Cát

2
Nguyễn Văn 

Tưởng
25/10/1962

nguyenvantuong62@

gmail.com
0986648221 0 Trường THCS Cát Tài

Huyện Phù 

Cát

3 Võ Thị Tường Vi 10/05/1977
vituongthcs@gmail.c

om
0984834778 0 Trường THCS Cát Tài

Huyện Phù 

Cát

4
Nguyễn Hoàng 

Việt
01/12/1977

vietcathanh1977@gm

ail.com
0935455400 0 Trường THCS Cát Tài

Huyện Phù 

Cát

5
Lục Thị Xuân 

Mai
16/06/1977

gaconchoi@yahoo.co

m.vn
0988151469 0 Trường THCS Cát Tân

Huyện Phù 

Cát

6
Phan Thị Hồng 

Điệp
02/12/1984

phanhongdiep1984@

gmail.com
0985085042 0 Trường THCS Cát Tân

Huyện Phù 

Cát

7 Trà Minh Châu 19/09/1960
chauthcscattan@gmai

l.com
0962287738 0 Trường THCS Cát Tân

Huyện Phù 

Cát

8 Mai Minh Huệ 25/11/1981
maihue817@gmail.co

m
0914854557 0 Trường THCS Cát Tân

Huyện Phù 

Cát

9
Bùi Thị Thanh 

Xuân
21/08/1982

lehuonggiangcattan12

3@gmail.com
0388583519 0 Trường THCS Cát Tân

Huyện Phù 

Cát

10
Nguyễn Thị Vân 

Định
25/02/1977

hachimai04122002@

yahoo.com
0934866339 0 Trường THCS Cát Tân

Huyện Phù 

Cát

11
Nguyễn Thị Lệ 

Trâm
20/01/1979

nguyenletram1111@g

mail.com
0912343978 0 Trường THCS Cát Tân

Huyện Phù 

Cát

12
Nguyễn Thị 

Hồng Lưu
01/06/1984

mylove010684@yaho

o.com.vn
0988397907 0 Trường THCS Cát Thắng

Huyện Phù 

Cát

13 Nguyễn Thị Ngân 20/07/1982
nguyenngan.mtpm@g

mail.com
0396775947 0 Trường THCS Cát Thắng

Huyện Phù 

Cát

14 Phạm Văn Vân 08/08/1965
mr.phamvanvan@yah

oo.com.vn
0988205249 0 Trường THCS Cát Thắng

Huyện Phù 

Cát

15
Nguyễn Thị 

Thanh Vân
05/06/1966

thanhvancatthanh59@

gmail.com
0989521630 1 Trường THCS Cát Thành

Huyện Phù 

Cát

16
Trịnh Thị Ánh 

Nhung
01/05/1987

ttanhungkhcb@gmail.

com
0388565304 0 Trường THCS Cát Thành

Huyện Phù 

Cát

17
Nguyễn Quang 

Dũng
12/12/1961

badungthcs@gmail.co

m
0901657579 0 Trường THCS Cát Thành

Huyện Phù 

Cát

18 Nông Hữu Tích 12/09/1962
huutich62@yahoo.co

m.vn
0977813932 0 Trường THCS Cát Thành

Huyện Phù 

Cát

19
Nguyễn Thị 

Nhàng
01/01/1980

nhanggvcatthanh@gm

ail.com
0355883960 1 Trường THCS Cát Thành

Huyện Phù 

Cát

PHÙ CÁT- LỚP 8

GVCC hỗ trợ: Trần Thị Cẩm - Trường THCS Mỹ Lợi

- Điện thoại: 0706039970 - Email: tcam@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 6 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN NGỮ VĂN CẤP THCS 

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 3 NĂM 2021

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



20 Trần Thị Tâm 13/08/1982 tamthcsct@gmail.com 0973386399 1 Trường THCS Cát Thành
Huyện Phù 

Cát

21 Nguyễn Thị Ái 18/06/1979
aicatthanh@gmail.co

m
0385470805 1 Trường THCS Cát Thành

Huyện Phù 

Cát

22 Đỗ Thị Hạnh 31/10/1982
dohanh2015@gmail.c

om
0935900927 1 Trường THCS Cát Tiến

Huyện Phù 

Cát

23 Đặng Trường Nhu 20/10/1978
dangnhu78@gmail.co

m
0982069346 0 Trường THCS Cát Tiến

Huyện Phù 

Cát

24
Nguyễn Thị 

Quỳnh Như
28/05/1978

nguyennhu0578@gm

ail.com
0886250010 0 Trường THCS Cát Tiến

Huyện Phù 

Cát

25
Bùi Thị Thúy 

Phượng
12/10/1979

buithuyphuongnv@g

mail.com.vn
0338757952 0 Trường THCS Cát Tiến

Huyện Phù 

Cát

26 Bùi Thị Sinh 11/12/1988
sinhqn1988@gmail.c

om
0383452475 0 Trường THCS Cát Tiến

Huyện Phù 

Cát

27 Đỗ Đức Thảo 01/12/1979
ducthao79@gmail.co

m
0976656425 0 Trường THCS Cát Tiến

Huyện Phù 

Cát

28 Trần Hải Tiến 28/12/1984
tranhaitien84@gmail.

com
0944950080 0 Trường THCS Cát Tiến

Huyện Phù 

Cát

29
Nguyễn Thị Bích 

Hạnh
07/03/1979

hauthuyloi@gmail.co

m
0979377622 0 Trường THCS Cát Tiến

Huyện Phù 

Cát

30
Nguyễn Ngọc 

Nhất
25/06/1981

ngocnhatcattrinh@gm

ail.com
0973598602 0 Trường THCS Cát Trinh

Huyện Phù 

Cát

31
Nguyễn Thị Kim 

Anh
05/04/1967

nguyenkimanh64@g

mail.com
0366431288 0 Trường THCS Cát Trinh

Huyện Phù 

Cát

32
Nguyễn Thị 

Giáng Kiều
01/01/1982

giangkieuthcscattrinh

@gmail.com
0978490309 0 Trường THCS Cát Trinh

Huyện Phù 

Cát

33 Trần Thị Thu Nga 02/02/1967
nvnam64@yahoo.co

m
0948547827 0 Trường THCS Cát Trinh

Huyện Phù 

Cát

34
Ngô Thị Trưng 

Nương
04/12/1979

nuongthcscattrinh@g

mail.com
0867637179 0 Trường THCS Cát Trinh

Huyện Phù 

Cát

35 Nguyễn Văn Sung 18/12/1968
sungcattrinh@gmail.c

om
0398947996 0 Trường THCS Cát Trinh

Huyện Phù 

Cát

36 Võ Thị Thắm 08/08/1976
vothamvct@gmail.co

m
0904445355 0 Trường THCS Cát Trinh

Huyện Phù 

Cát

37 Đặng Minh 18/02/1962
dangminhcattuong@g

mail.com
0377989598 0 Trường THCS Cát Tường

Huyện Phù 

Cát

38
Phạm Thị Hồng 

Hằng
18/12/1981

honghangpk@gmail.c

om
0842768999 0 Trường THCS Cát Tường

Huyện Phù 

Cát

39 Vi Xuân Thái 09/12/1968
vixuanthai@gmail.co

m
0857255036 0 Trường THCS Cát Tường

Huyện Phù 

Cát

40 Hồ Thị Hoa Mai 03/05/1983
quynhmai030583@g

mail.com
0784932096 0 Trường THCS Cát Tường

Huyện Phù 

Cát

41
Trần Thị Ngọc 

Ánh
09/02/1981

anhnguyen09081979

@gmail.com
0919398214 0 Trường THCS Cát Tường

Huyện Phù 

Cát

42 Nguyễn Đình Hơn 12/11/1963 dinhhon@gmail.com 0377066461 0 Trường THCS Cát Tường
Huyện Phù 

Cát

43 Lê Thị Dễ 20/06/1968
lethidepc1968@gmail

.com
0345147034 0 Trường THCS Cát Tường

Huyện Phù 

Cát

44
Đặng Thị Ngọc 

Hồng
28/05/1979

ngochong2011@gmai

l.com
0926878567 0 Trường THCS Ngô Mây

Huyện Phù 

Cát

45 Nguyễn Thị Huệ 04/07/1983
huengomay@gmail.c

om
0935482935 0 Trường THCS Ngô Mây

Huyện Phù 

Cát



46 Lê Văn Cát 20/12/1962
xuanucnm1@gmail.c

om
0855090245 0 Trường THCS Ngô Mây

Huyện Phù 

Cát

47
Võ Thị Quỳnh 

Nga
09/10/1972

quynhngangomay@g

mail.com
0973227124 0 Trường THCS Ngô Mây

Huyện Phù 

Cát

48 Trịnh Ngọc Thành 05/02/1962
trinhngocthanhct@gm

ail.com
0987638254 0 Trường THCS Ngô Mây

Huyện Phù 

Cát

49 Đặng Thị Thúy 12/02/1982
dangthuythcsngomay

@gmail.com
0949659053 0 Trường THCS Ngô Mây

Huyện Phù 

Cát

50 Đỗ Công Tiến 09/10/1981
docongtienpc@gmail.

com
0985723377 0 Trường THCS Ngô Mây

Huyện Phù 

Cát

51
Nguyễn Thị 

Thanh Kiều
01/01/1980

nguyenthithanhkieu19

68@gmail.com
0974335987 0 Trường THCS Ngô Mây

Huyện Phù 

Cát

Danh sách này gồm có 51 giáo viên./.
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1
Nguyễn Thị Mỹ 

Kiều
01/01/1982 kieun6@gmail.com 0395376879 1 Trường THCS Bình Dương

Huyện Phù 

Mỹ

2
Phan Thị Kim 

Oanh
01/09/1979

kimoanhbd1979@gm

ail.com
0944945108 0 Trường THCS Bình Dương

Huyện Phù 

Mỹ

3 Hồ Thị Thanh Vy 29/01/1978
thanhvyho36@gmail.

com
0919472355 0 Trường THCS Bình Dương

Huyện Phù 

Mỹ

4 Nguyễn Thị Hạnh 20/04/1982
thihanhgv82@gmail.c

om
0974435478 0 Trường THCS Bình Dương

Huyện Phù 

Mỹ

5 Đỗ Thị Phi 27/06/1979
thiphi1979@gmail.co

m
0916514035 0 Trường THCS Bình Dương

Huyện Phù 

Mỹ

6
Nguyễn Thị Ngọc 

Thúy
24/03/1979

thuydien79@gmail.co

m
0982017701 0 Trường THCS Bình Dương

Huyện Phù 

Mỹ

7
Nguyễn Thị 

Hồng Sen
25/03/1981

hongsenthcsmyan@g

mail.com
0367104739 1 Trường THCS Mỹ An

Huyện Phù 

Mỹ

8 Võ Hồng Phi 30/12/1983
monphi244@gmail.co

m
0766739769 0 Trường THCS Mỹ An

Huyện Phù 

Mỹ

9
Nguyễn Văn 

Hoàng
25/03/1978

nguyenvanhoangmyan

@gmail.com
0944015741 0 Trường THCS Mỹ An

Huyện Phù 

Mỹ

10
Trương Thị Hồng 

Hạnh
16/05/1969 tthh1969@gmail.com 0912180015 1 Trường THCS Mỹ An

Huyện Phù 

Mỹ

11
Trần Thị Ngọc 

Bích
06/11/1978

ngocbichthcsmyan@g

mail.com
0822137915 0 Trường THCS Mỹ An

Huyện Phù 

Mỹ

12
Nguyễn Thị Ngọc 

Lũy
30/06/1979

thanhhuong25.02.200

9@gmail.com
0384191729 1 Trường THCS Mỹ An

Huyện Phù 

Mỹ

13 Châu Thịnh 10/07/1962
chauthinh8@gmail.co

m
0392417594 0 Trường THCS Mỹ Cát

Huyện Phù 

Mỹ

14 Nguyễn Thị Tứ 01/01/1967
danhluan167@gmail.

com
0335779057 0 Trường THCS Mỹ Cát

Huyện Phù 

Mỹ

15 Lê Thị Nguyệt 15/01/1979
nguyet666@gmail.co

m
0335551716 0 Trường THCS Mỹ Cát

Huyện Phù 

Mỹ

16 Trần Sĩ Đạo 16/02/1986
sidao1986@gmail.co

m
0975361389 0 Trường THCS Mỹ Cát

Huyện Phù 

Mỹ

17
Nguyễn Thị 

Phương
07/07/1966

thiphuong8@gmail.co

m
0888237009 0 Trường THCS Mỹ Cát

Huyện Phù 

Mỹ

18 Lê Thị Kim Trâm 27/07/1983
kimtrammc@gmail.co

m
0988766553 0 Trường THCS Mỹ Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

19 Đỗ Thanh Toàn 02/01/1978
toanmyquang@gmail.

com
0986628117 0 Trường THCS Mỹ Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

GVCC hỗ trợ: Lê Thị Nghi Xuân - Trường THCS Mỹ Thành

- Điện thoại: 0975581577 - Email: lethinghixuan83@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 6 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN NGỮ VĂN CẤP THCS 

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 3 NĂM 2021

PHÙ MỸ- LỚP 9

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



20
Nguyễn Ngọc 

Anh
02/12/1966

anhhanh28@gmai.co

m
0348042003 0 Trường THCS Mỹ Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

21 Đỗ Thị Liên 12/01/1968
dolienmc123@gmail.

com
0828122769 0 Trường THCS Mỹ Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

22 Giáp Thị Lệ Hiền 30/08/1982
giaphienmc@gmail.c

om
0363189757 1 Trường THCS Mỹ Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

23
Lê Thị Hồng 

Hạnh
11/08/1968

honghanhmychanh@g

mail.com
0901902282 0 Trường THCS Mỹ Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

24
Nguyễn Thị 

Hồng Thắm
16/02/1983

hongthamc2mychanh

@gmail.com
0982592817 0 Trường THCS Mỹ Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

25
Huỳnh Thị Thu 

Oanh
01/11/1967

huynhvanthang66@g

mail.com
0395894068 1 Trường THCS Mỹ Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

26
Lê Dương Thùy 

Nhi
20/12/1984

vothienngan08@gmai

l.com
0985513166 0 Trường THCS Mỹ Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

27 Đặng Hồng Tuấn 17/04/1981
danghongtuan1980@

gmail.com
0973676051 0 Trường THCS Mỹ Châu

Huyện Phù 

Mỹ

28 Nguyễn Thị Hà 24/05/1979
hamychau79@gmail.c

om
0974449123 0 Trường THCS Mỹ Châu

Huyện Phù 

Mỹ

29 Mai Bích Sơn 04/11/1967
maibichson1@gmail.c

om
0974449123 0 Trường THCS Mỹ Châu

Huyện Phù 

Mỹ

30
Trần Thị Hồng 

Loan
01/10/1982

tranthihongloanmycha

u@gmail.com
0974775030 0 Trường THCS Mỹ Châu

Huyện Phù 

Mỹ

31 Trương Hồng Huy 14/04/1980
honghuy1980@yahoo

.com.vn
0938132001 0 Trường THCS Mỹ Đức

Huyện Phù 

Mỹ

32 Lê Thị Trâm 29/12/1967
letramkpq1967@gmai

l.com
0888775482 0 Trường THCS Mỹ Đức

Huyện Phù 

Mỹ

33 Lê Văn Quang 27/10/1977
quangteoml76@gmail

.com
0977159977 1 Trường THCS Mỹ Đức

Huyện Phù 

Mỹ

34
Nguyễn Thị Anh 

Tuyết
10/10/1984

tuyetnongtinh@gmail.

com
0348399637 1 Trường THCS Mỹ Đức

Huyện Phù 

Mỹ

35 Cao Thị Bích 04/04/1979
baokhoi06@gmail.co

m
0946304083 0 Trường THCS Mỹ Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

36 Phạm Văn Bình 01/01/1975
binhrum1975@gmail.

com
0985208959 0 Trường THCS Mỹ Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

37
Phạm Thị Hồng 

Thu
20/07/1979

hongthumyhiep@gma

il.com
0767050156 0 Trường THCS Mỹ Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

38
Phạm Thị Hồng 

Vâng
04/03/1983

hongvangmyhiep@g

mail.com
0847040383 0 Trường THCS Mỹ Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

39
Nguyễn Thị 

Khánh Hảo
16/08/1984

khanhhaothcsmh@gm

ail.com
0388850699 1 Trường THCS Mỹ Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

40
Nguyễn Thị Lệ 

Thu
30/09/1980

ltkthunguyen@gmail.

com
0919690311 0 Trường THCS Mỹ Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

41
Phan Thị Ngọc 

Giao
27/07/1980

phangiao2707@gmail

.com
0847000559 0 Trường THCS Mỹ Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

42 Phan Thanh Hải 14/05/1980
thanhhaimyhiep@gm

ail.com
0944998429 0 Trường THCS Mỹ Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

Danh sách này gồm có 42 giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử
Số điện 

thoại
DTTS

Thuộc 

 vùng 

KK

CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1 Lê Bá Long 15/06/1977
lebalong1977@gmail.

com
0906542926 0 Trường THCS Mỹ Hòa

Huyện Phù 

Mỹ

2
Nguyễn Thị Thu 

Vân
10/10/1982

vanthcsmyphong@gm

ail.com
0822685262 0 Trường THCS Mỹ Hòa

Huyện Phù 

Mỹ

3
Huỳnh Thị Lệ 

Huyền
15/09/1979

huyenhuynh79@gmai

l.com
0933316372 0 Trường THCS Mỹ Hòa

Huyện Phù 

Mỹ

4 Lê Đỗ Bằng 09/01/1978
ledobang78@gmail.c

om
0989395388 0 Trường THCS Mỹ Hòa

Huyện Phù 

Mỹ

5 Đặng Văn Biểu 07/02/1967
manhhoanhiendvb@g

mail.com
0987227746 0 Trường THCS Mỹ Lộc

Huyện Phù 

Mỹ

6
Phan Thị Mỹ 

Nhơn
20/02/1969

mynhon1969@gmail.

com
0373720593 0 Trường THCS Mỹ Lộc

Huyện Phù 

Mỹ

7 Đặng Thị Qúy 07/01/1968
thiquy1968@gmail.co

m
0978477596 0 Trường THCS Mỹ Lộc

Huyện Phù 

Mỹ

8 Võ Thị Kim Hồng 01/10/1981
dinhnhu78@gmail.co

m
0793529398 1 Trường THCS Mỹ Lợi

Huyện Phù 

Mỹ

9 Trần Đình Huấn 16/08/1976
trandinhhuan2011@g

mail.com
0787712277 1 Trường THCS Mỹ Lợi

Huyện Phù 

Mỹ

10
Nguyễn Thị Thu 

Ca
10/06/1980

thucaphumy@gmail.c

om
0812348525 0 Trường THCS Mỹ Phong

Huyện Phù 

Mỹ

11 Nguyễn Thị Thịnh 06/11/1978
nguyenchuongphuong

1978@gmail.com
0969730799 0 Trường THCS Mỹ Phong

Huyện Phù 

Mỹ

12 Phạm Thị Nghĩa 14/09/1981
uyennghi2602@gmail

.com
0795562247 0 Trường THCS Mỹ Phong

Huyện Phù 

Mỹ

13 Nguyễn Văn Tàu 05/01/1981 vantau80@gmail.com 0903726003 0 Trường THCS Mỹ Phong
Huyện Phù 

Mỹ

14 Huỳnh Thị Bình 06/09/1980
tuanbinhdieuanh@gm

ail.com
0396140468 0 Trường THCS Mỹ Phong

Huyện Phù 

Mỹ

15 Trần Ngọc Ý 12/07/1980
maclany80@gmail.co

m
0965666149 0 Trường THCS Mỹ Quang

Huyện Phù 

Mỹ

16
Nguyễn Thị Bích 

Hằng
26/11/1979

bichhangmq@gmail.c

om
0945934553 0 Trường THCS Mỹ Quang

Huyện Phù 

Mỹ

17 Lê Kim Khánh 20/12/1977
lekhanhmq@gmail.co

m
0919477827 0 Trường THCS Mỹ Quang

Huyện Phù 

Mỹ

18 Trương Thị Tấn 10/02/1984
truongthitan70@gmai

l.com
0985644676 0 Trường THCS Mỹ Quang

Huyện Phù 

Mỹ

19 Đặng Thị Hạ 19/06/1975
havanmytai@gmail.c

om
0388204727 0 Trường THCS Mỹ Tài

Huyện Phù 

Mỹ

20 Nguyễn Thị Ân 19/02/1981
nguyenthian.vogiu@g

mail.com
0386512081 0 Trường THCS Mỹ Tài

Huyện Phù 

Mỹ

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 6 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN NGỮ VĂN CẤP THCS 

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 3 NĂM 2021

PHÙ MỸ- LỚP 10

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Thị Hồng Nhung - Trường THCS Mỹ Trinh

- Điện thoại: 0382624756 - Email: nhungvan77@gmail.com

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



21 Đỗ Thị Lũy 20/12/1981 luymytai@gmail.com 0357398448 0 Trường THCS Mỹ Tài
Huyện Phù 

Mỹ

22
Phạm Thị Thanh 

Minh
14/03/1969

phamthithanhminh5@

gmail.com
0949541882 0 Trường THCS Mỹ Tài

Huyện Phù 

Mỹ

23
Thân Thị Mỹ 

Quyên
10/10/1979

thanquyen112233@g

mail.com
0975772220 0 Trường THCS Mỹ Tài

Huyện Phù 

Mỹ

24 Cao Văn Ne 20/03/1971
caovanne.mythangphu

my@gmail.com
0911357415 1 Trường THCS Mỹ Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

25 Lê Thị Mỹ Dung 10/10/1983
lethimydungmt1983

@gmail.com
0774558998 1 Trường THCS Mỹ Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

26 Phạm Thị Thu 10/06/1979
phamthithu1979@gm

ail.com
0981228045 0 Trường THCS Mỹ Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

27
Nguyễn Quang 

Trọng
20/02/1977

nguyenquangtrong77

@gmail.com
0974266621 1 Trường THCS Mỹ Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

28
Nguyễn Thị Kim 

Liên
01/04/1980

kimlien1480@gmail.c

om
0919529740 1 Trường THCS Mỹ Thành

Huyện Phù 

Mỹ

29
Nguyễn Thị Mỹ 

Linh
30/11/1978

linhnguyenthimy5@g

mail.com
0773809008 1 Trường THCS Mỹ Thành

Huyện Phù 

Mỹ

30 Đỗ Ngọc Hùng 16/10/1977
ngochung.thcsmt@g

mail.com
0849458568 1 Trường THCS Mỹ Thành

Huyện Phù 

Mỹ

31
Ngô Thị Diễm 

Tình
20/01/1983

diemtinhthcs2011@g

mail.com
0982303633 1 Trường THCS Mỹ Thành

Huyện Phù 

Mỹ

32
Đỗ Thị Hoàng 

Oanh
04/09/1981

hoangoanh.mhpm@g

mail.com
0986576856 1 Trường THCS Mỹ Thành

Huyện Phù 

Mỹ

33
Trần Thị Thu 

Sang
18/04/1979

tranthithusang79@gm

ail.com
0987270970 1 Trường THCS Mỹ Thành

Huyện Phù 

Mỹ

34
Trần Thị Ánh 

Tuyết
16/02/1978

anhtuyet78mc@gmail

.com
0978641688 1 Trường THCS Mỹ Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

35 Đồng Xuân Chín 09/02/1969
dongxuanchin1969@

gmail.com
0835461379 1 Trường THCS Mỹ Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

36
Đặng Thị Kim 

Chung
24/07/1980

kimchung0511@gmai

l.com
0377617181 0 Trường THCS Mỹ Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

37 Thái Minh Dũng 01/08/1969
thaiminhdung1969@g

mail.com
0986165149 1 Trường THCS Mỹ Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

38 Đỗ Đình Tiên 02/02/1980 tiendopm@gmail.com 0983525249 0 Trường THCS Mỹ Thọ
Huyện Phù 

Mỹ

39 Cao Thanh Việt 10/11/1971
caovietlong@gmail.c

om
0988128865 0 Trường THCS Mỹ Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

40
Phan Thị Bích 

Xuân
09/11/1979

bichxuanthcsmytho@

gmail.com
0987467499 1 Trường THCS Mỹ Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

41 Phan Thị Sen 01/03/1979
sen901373@gmail.co

m
0941503728 0 Trường THCS Mỹ Trinh

Huyện Phù 

Mỹ

42 Bùi Tấn Phước 07/05/1972
buitanphuoc72@gmai

l.com
0975472273 0 Trường THCS Mỹ Trinh

Huyện Phù 

Mỹ

43
Lại Thị Thu 

Thanh
28/02/1981

hoanglinh342008@g

mail.com
0919422172 0

Trường THCS thị trấn Phù 

Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

44 Lê Thị Lệ 04/07/1981
lethilephumy@gmail.

com
0384986650 0

Trường THCS thị trấn Phù 

Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

45
Trần Thị Bích 

Nguyệt
20/08/1980

nguyetvansudia@gma

il.com
0944248654 0

Trường THCS thị trấn Phù 

Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

46 Nguyễn Thị Hảo 10/02/1979
nguyenhaothcsttpm@

gmail.com
0973192418 0

Trường THCS thị trấn Phù 

Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

Danh sách này gồm có 46 giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử
Số điện 

thoại
DTTS

Thuộc 

 vùng 

KK

CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1
Đào Thị Thùy 

Vân
25/11/1978

tuvanvulinh@gmail.c

om
0913557360 0

Trường TH&THCS Hoài 

Phú

Thị Xã Hoài 

Nhơn

2 Nguyễn Thị Hiền 11/09/1977
hienthcs1977@gmail.

com
0961213559 0

Trường TH&THCS Hoài 

Phú

Thị Xã Hoài 

Nhơn

3 Nguyễn Thị Hoa 10/10/1968 lanhoa68@gmail.com 0394888020 0
Trường TH&THCS Hoài 

Phú

Thị Xã Hoài 

Nhơn

4 Nguyễn Thị Liễu 20/05/1984
nguyenthilieu125@g

mail.com
0388937375 0

Trường TH&THCS Hoài 

Phú

Thị Xã Hoài 

Nhơn

5
Nguyễn Thị 

Tường
25/12/1979

songchau11@gmail.c

om
0397756805 0

Trường TH&THCS Hoài 

Phú

Thị Xã Hoài 

Nhơn

6 Huỳnh Minh Lý 04/05/1977
lycanu059@yahoo.co

m.vn
0905229271 0 Trường THCS Bồng Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

7 Vương Thị Nhạn 20/03/1968
nhanvuonghong@gm

ail.com
0342675638 0 Trường THCS Bồng Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

8 Trương Quang Vũ 12/01/1980
quangvubongson@g

mail.com
0944713489 0 Trường THCS Bồng Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

9
Nguyễn Thị 

Nghĩa Liên
26/09/1981

nghialienthcsbs81@g

mail.com
0944341687 0 Trường THCS Bồng Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

10
Nguyễn Thị Mỹ 

Linh
23/10/1979 linhtinbs@gmail.com 0989822047 0 Trường THCS Bồng Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

11
Trương Thị Xuân 

Diệu
20/04/1981

king240106@gmail.c

om
0983761438 0 Trường THCS Bồng Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

12
Trần Thị Trung 

Kiên
10/12/1980

baokhoathi@gmail.co

m
0398013750 0 Trường THCS Đào Duy Từ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

13
Nguyễn Thanh 

Quang
20/04/1976

gvthanhquang@gmail

.com
0942081249 0 Trường THCS Đào Duy Từ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

14
Trần Thị Tuyết 

Sương
12/04/1995

tuyetsuong12.04.1995

@gmail.com
0377878246 0 Trường THCS Đào Duy Từ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

15
Nguyễn Thị Kim 

Trang
07/04/1978

trangnguyenhh79@g

mail.com
0975523380 0 Trường THCS Đào Duy Từ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

16
Ngô Thị Thu 

Trang
12/06/1979

gvngothithutrang@g

mail.com
0373666719 0 Trường THCS Đào Duy Từ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

17 Đoàn Văn Bé 08/11/1976 bevanhc@gmail.com 0917223914 0 Trường THCS Hoài Châu
Thị Xã Hoài 

Nhơn

18 Lê Thị Nga 20/10/1980
lethingahc@gmail.co

m
0369811796 0 Trường THCS Hoài Châu

Thị Xã Hoài 

Nhơn

GVCC hỗ trợ: Đoàn Thị Ánh Nguyệt - Trường THCS Hoài Thanh Tây

- Điện thoại: 0983418279 - Email: doannguyet79@yahoo.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 6 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN NGỮ VĂN CẤP THCS 

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 3 NĂM 2021

HOÀI NHƠN- LỚP 11

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



19
Chế Thị Kim 

Thủy
04/09/1979

kimthuyhc79@yahoo.

com
0378972225 0 Trường THCS Hoài Châu

Thị Xã Hoài 

Nhơn

20 Trần Thị Điều 14/06/1970
thidieuhcb@gmail.co

m
0396228024 0

Trường THCS Hoài Châu 

Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

21 Đỗ Ngọc Biên 25/09/1977
ngocbienhcb@gmail.

com
0384866097 0

Trường THCS Hoài Châu 

Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

22 Trần Văn Sinh 25/02/1979
sinhhcb@yahoo.com.

vn
0944813975 0

Trường THCS Hoài Châu 

Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

23 Trần Thị Ái 01/05/1967 thiai1967@gmail.com 0396408714 0
Trường THCS Hoài Châu 

Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

24 Phan Thị Thoàng 06/12/1976
thoangthcshcb@gmail

.com
0787701897 0

Trường THCS Hoài Châu 

Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

25 Đỗ Thị Trà 01/01/1980
dothitradmx1980@g

mail.com
0395333139 0

Trường THCS Hoài Châu 

Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

26 Nguyễn Thị Hà 23/09/1967
hanguyen23967@gm

ail.com
0984336059 0 Trường THCS Hoài Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

27
Nguyễn Thị 

Tuyết Mai
29/09/1978

tuyetmai099@gmail.c

om
0346123099 0 Trường THCS Hoài Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

28
Nguyễn Thị Thúy 

Quyên
07/03/1996

quyenlucasta@gmail.

com
0336125489 0 Trường THCS Hoài Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

29
Phạm Thị Xuân 

Thảo
12/12/1978

xuanthao.gvvan@gma

il.com
0963450359 0 Trường THCS Hoài Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

30 Lê Thị Mỹ Hạnh 18/02/1978
lethimyhanhhmy1978

@gmail.com
0334111453 0 Trường THCS Hoài Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

31 Trần Thị Bấu 30/09/1992
chaubau1992@gmail.

com
0968151050 0 Trường THCS Hoài Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

32
Trương Thị Mỹ 

Duyên
20/02/1982

baoduyen19@gmail.c

om
0369413420 1 Trường THCS Hoài Hải

Thị Xã Hoài 

Nhơn

33 Trần Thị Lê 02/10/1983
quynhle02101983@g

mail.com
0984479200 1 Trường THCS Hoài Hải

Thị Xã Hoài 

Nhơn

34 Trần Đỗ Bảo Trân 07/07/1978
baotranhh78@gmail.c

om
0967170212 1 Trường THCS Hoài Hải

Thị Xã Hoài 

Nhơn

35 Bùi Thị Kiều Việt 13/12/1993
kieuvietbui@gmail.co

m
0978616908 1 Trường THCS Hoài Hải

Thị Xã Hoài 

Nhơn

36
Huỳnh Thị Thu 

Thanh
17/05/1980

thubang2009@gmail.

com
0376135577 0 Trường THCS Hoài Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

37 Nguyễn Thị Thảo 15/01/1981
lengocphap@gmail.c

om
0973170030 0 Trường THCS Hoài Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

38 Phan Văn Thưng 17/08/1965
thungnguvan@gmail.

com
0984588616 0 Trường THCS Hoài Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

39 Lê Thị Ái Vân 02/12/1980 aivanhh@gmail.com 0981723841 0 Trường THCS Hoài Hương
Thị Xã Hoài 

Nhơn

40 Nguyễn Thị Bé 15/05/1981
nguyenthibehh@gmai

l.com
0914401049 0 Trường THCS Hoài Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

41 Nguyễn Thị Diệp 25/06/1968
diep_1967@yahoo.co

m.vn
0344567469 0 Trường THCS Hoài Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

42
Nguyễn Thị Thu 

Hà
09/05/1994

ngudaytre.spvank36

@gmail.com
0989197592 0 Trường THCS Hoài Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

43
Phan Thị Ánh 

Kim
16/10/1993

anhkim3.10.1993@g

mail.com
0763427135 0 Trường THCS Hoài Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn



44
Trương Thị Thu 

Phương
21/05/1980

truongthuphuong215

@gmail.com
0845036128 0 Trường THCS Hoài Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

45 Trần Thị Dư 15/08/1981
tranthidu215@gmail.

com
0935941779 0 Trường THCS Hoài Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

46 Trần Thị Lắm 05/02/1968
tranlamhoaimy@gmai

l.com
0978741441 0 Trường THCS Hoài Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

47 Trần Vũ Ái Ly 30/06/1978
tranvuaily@gmail.co

m
0366573352 0 Trường THCS Hoài Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

48 Huỳnh Tiểu My 12/10/1980
tieumybong@gmail.c

om
0378842553 0 Trường THCS Hoài Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

49
Lê Thị Ngọc 

Phụng
15/04/1977

lengocphung1977@g

mail.com
0328597279 0 Trường THCS Hoài Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

50
Huỳnh Nhất 

Phương
18/03/1981

nhatphuong.hm@gma

il.com
0845345367 0 Trường THCS Hoài Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

51 Hồ Thị Thật 17/04/1998
hothithat77@gmail.co

m
0337099998 0 Trường THCS Hoài Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

52
Ngô Thị Ánh 

Minh
23/03/1981

quanghoang572@yah

o.com.vn
0817357579 0 Trường THCS Hoài Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

53
Thái Thị Thanh 

Nhàn
04/04/1981

nhanthaithithanh@ya

hoo.com.vn
0905759671 0 Trường THCS Hoài Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

54
Nguyễn Thị Thúy 

Vân
01/11/1977

thuyvanhson@gmail.c

om
0836755887 0 Trường THCS Hoài Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

55
Trương Thị Ngọc 

Quyên
28/08/1994

nhoquyen94@gmail.c

om
0363822194 1 Trường THCS Hoài Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

56
Nguyễn Thị Trần 

Lê
04/01/1978

tranle040178@gmail.

com
0368438136 0 Trường THCS Hoài Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

Danh sách này gồm có 56 giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử
Số điện 

thoại
DTTS

Thuộc 

 vùng 

KK

CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1 Phan Thị Tâm 10/11/1978
phanttam.1978@gmai

l.com
0978357220 0 Trường THCS Hoài Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

2
Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh
03/10/1979

hanhthy08@yahoo.co

m.vn
0777015261 0 Trường THCS Hoài Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

3
Phan Thị Mai 

Loan
01/03/1968

mailoanhoaitan@yah

oo.com
0344417620 0 Trường THCS Hoài Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

4 Võ Xuân Lượng 06/06/1962
xuanluong1962@yah

oo.com.vn
0984248742 0 Trường THCS Hoài Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

5
Từ Nguyễn Ngọc 

Thùy
20/12/1978

tunguyengocthuy1978

@gmail.com
0383388721 0 Trường THCS Hoài Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

6
Huỳnh Thị Mỹ 

Trâm
08/03/1969

huynhtram1969@gma

il.com
0934750925 0 Trường THCS Hoài Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

7
Đào Thị Diệu 

Trang
14/02/1979

dieutrang32@gmail.c

om
0914092766 0 Trường THCS Hoài Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

8
Nguyễn Thị Lan 

Anh
14/08/1982

anhthi82hoaithanh@g

mail.com
0949982857 0 Trường THCS Hoài Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

9
Nguyễn Hồng 

Thuấn
20/06/1965

nguyenhongthuan3@

gmail.com
0962307868 0 Trường THCS Hoài Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

10
Lý Thị Thanh 

Thúy
20/07/1983

lythanhthuy2017@gm

ail.com
0392062045 0 Trường THCS Hoài Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

11 Tống Thị Thủy 26/04/1982
ngoisaobang2682@ya

hoo.com.vn
0327647948 0 Trường THCS Hoài Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

12 Trần Văn Xuân 12/08/1968
xuanhoaithanh@yaho

o.com.vn
0989279509 0 Trường THCS Hoài Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

13
Trương Thị Mỹ 

Chánh
22/03/1984

truongthimychanh201

8tq@gmail.com
0972101788 0 Trường THCS Hoài Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

14 Trịnh Thị Dũng 14/05/1979
trinhthidungdam@gm

ail.com
0377883699 0

Trường THCS Hoài Thanh 

Tây

Thị Xã Hoài 

Nhơn

15 Đỗ Thị Lệ Hoa 12/04/1979
oasunhananghoa@gm

ail.com
0963880139 0

Trường THCS Hoài Thanh 

Tây

Thị Xã Hoài 

Nhơn

16
Nguyễn Thị Ánh 

Nguyệt
01/03/1995

anhnguyet010395@g

mail.com
0336310176 0

Trường THCS Hoài Thanh 

Tây

Thị Xã Hoài 

Nhơn

17 Đỗ Trung Tiến 23/05/1980
dotrungtien3010@gm

ail.com
0965797754 0

Trường THCS Hoài Thanh 

Tây

Thị Xã Hoài 

Nhơn

18 Nguyễn Thị Lai 28/02/1989
nguyen.lai2889@gma

il.com
0919906062 0 Trường THCS Hoài Xuân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

19
Phạm Thị Hồng 

Phương
05/11/1996

phamthihongphuong3

12@gmail.com
0969753182 0 Trường THCS Hoài Xuân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

GVCC hỗ trợ: Trương Thị Hoa - Trường THCS Hoài Hương

- Điện thoại: 0974481165 - Email: hahoa2009@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 6 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN NGỮ VĂN CẤP THCS 

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 3 NĂM 2021

HOÀI NHƠN- LỚP 12

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



20 Ngô Đình Quyện 15/05/1979
quyentuyethx@gmail.

com
0943825617 0 Trường THCS Hoài Xuân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

21
Huỳnh Thị 

Phượng
10/03/1968

phuonghoanggv1968

@yahoo.com.vn
0377883789 0

Trường THCS số 2 Bồng 

Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

22 Trịnh Văn Toàn 18/03/1962
trinhvantoan1962@g

mail.com
0919377723 0

Trường THCS số 2 Bồng 

Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

23
Vũ Đoàn Bích 

Ngọc
06/12/1984

sentrangnsvn@yahoo.

com
0934738085 0

Trường THCS số 2 Bồng 

Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

24
Nguyễn Thị Thu 

Liễu
10/07/1982

trangmini73@gmail.c

om
0342999876 0

Trường THCS số 2 Bồng 

Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

25 Trần Thị Quy 07/09/1982
tranthiquy82gvvscd@

gmail.com
0915812937 0

Trường THCS số 2 Bồng 

Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

26
Đặng Thị Thu 

Thủy
09/08/1991

thuthuydhv98@gmail.

com
0977598079 0

Trường THCS số 2 Bồng 

Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

27 Đào Thị Kim Anh 12/05/1983
kimanh11983@gmail.

com
0915819178 1 Trường THCS Tam Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

28 Cao Điền Biên 26/05/1980
caodienbien80@gmai

l.com
0935059729 0 Trường THCS Tam Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

29 Trần Thị Kim Chi 13/07/1980
kimchitamquan@gma

il.com
0918130780 0 Trường THCS Tam Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

30 Huỳnh Văn Dư 20/08/1967 vandutq@gmail.com 0386426692 1 Trường THCS Tam Quan
Thị Xã Hoài 

Nhơn

31 Đinh Thị Huệ 20/01/1981
dinhhue81111@gmail

.com
0946621124 0 Trường THCS Tam Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

32 Văn Thị Hương 20/11/1980
huongtamquan80@g

mail.com
0948127895 0 Trường THCS Tam Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

33 Huỳnh Thị Lên 12/11/1978 thilentqn@gmail.com 0353386269 0 Trường THCS Tam Quan
Thị Xã Hoài 

Nhơn

34 Đỗ Thị Hồng Liệu 04/06/1981
honglieutq@gmail.co

m
0947375804 0 Trường THCS Tam Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

35
Nguyễn Thị 

Thanh Thấm
04/06/1981

thanhthamtq@gmail.c

om
0905991129 0 Trường THCS Tam Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

36
Bùi Thị Trúc 

Giang
10/03/1980

btrucgiang@yahoo.co

m.vn
0919478576 0

Trường THCS Tam Quan 

Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

37 Nguyễn Thị Lam 01/10/1980 thilamtqb@gmail.com 0377412834 0
Trường THCS Tam Quan 

Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

38
Nguyễn Thị 

Tuyết Nga
27/07/1979

ngathu1@yahoo.com.

vn
0903509217 0

Trường THCS Tam Quan 

Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

39 Vũ Thị Ngọc Nga 27/11/1979
ngocngatq@gmail.co

m
0384937692 0

Trường THCS Tam Quan 

Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

40 Huỳnh Thị Nở 10/06/1981
binhtamtqb@gmail.co

m
0975632684 0

Trường THCS Tam Quan 

Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

41
Trần Thị Kim 

Phượng
15/10/1977

tranthikimphuongtqb

@gmail.com
0386797259 0

Trường THCS Tam Quan 

Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

42 Lê Thành Tấn 03/12/1966
lethanhtan109@gmail

.com
0935209168 0

Trường THCS Tam Quan 

Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

43
Nguyễn Thị 

Thanh Thư
02/10/1978

thanhthu1978@gmail.

com
0978042646 0

Trường THCS Tam Quan 

Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

44 Hoàng Thụy Vy 25/05/1979
vythuy2505@yahoo.c

om.vn
0382837209 0

Trường THCS Tam Quan 

Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

45
Nguyễn Việt 

Trinh
25/08/1994

viettrinhhn.94@gmail

.com
0962663572 0

Trường THCS Tam Quan 

Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

46
Phan Thị Oanh 

Kiều
19/05/1999

phankieu190599@gm

ail.com
0357143853 0

Trường THCS Tam Quan 

Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn



47 Đặng Quốc Tuệ 01/07/1968
dangquoctue@gmail.

com
0983188458 0

Trường THCS Tam Quan 

Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

48 Lê Thị Huyền 23/11/1993
huyenthile93@gmail.

com
0374536606 0

Trường THCS Tam Quan 

Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

49 Trương Thị Như 05/01/1979
nhu79@yahoo.com.v

n
0385641648 0

Trường THCS Tam Quan 

Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

50
Nguyễn Thanh 

Quốc
12/12/1967

nguyenthanhquoc@g

mail.com
0936942425 1

Trường THCS Tam Quan 

Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

51 Hoàng Thị Thi 28/01/1981
hoangthithi1981@gm

ail.com
0916855795 0

Trường THCS Tam Quan 

Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

52 Lý Thị Mỹ Trang 02/07/1992
lymytrang2504@gmai

l.com
0342347290 0

Trường THCS Tam Quan 

Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

53 Phạm Hồng Diễm 20/09/1983
hongdiem209@yahoo

.com.vn
0961771400 0

Trường THCS Tam Quan 

Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

54 Trần Thị Thơm 15/06/1980
thomtrankoten1@gma

il.com
0976530749 0

Trường THCS Tam Quan 

Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

Danh sách này gồm có 54 giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử
Số điện 

thoại
DTTS

Thuộc 

 vùng 

KK

CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1 Nguyễn Dũng 30/04/1964
nguyendung3041964

@gmail.com
0977478312 1 Trường PTDT BT An Lão

Huyện An 

Lão

2 Lữ Thị Liệu 08/03/1980
lieutrungal@gmail.co

m
0385331469 1 Trường PTDT BT An Lão

Huyện An 

Lão

3 Phùng Văn Nhân 08/08/1979
phungnhan8@gmail.c

om
0377600005 1 Trường PTDT BT An Lão

Huyện An 

Lão

4 Phùng Văn Sang 06/11/1981
phungsangdn@gmail.

com
0961008179 1 Trường PTDT BT An Lão

Huyện An 

Lão

5
Đinh Thị Thanh 

Huyền
06/05/1997

huyenthanhthidinh@g

mail.com
0352373014 Hrê 1 Trường PTDT BT An Lão

Huyện An 

Lão

6 Phạm Hữu Việt 28/04/1964 phamviet@gmail.com 0987638635 1 Trường PTDT BT An Lão
Huyện An 

Lão

7
Nguyễn Thị Kiều 

Oanh
18/11/1993

kieumi181@gmail.co

m
0393252779 1

Trường PTDT BT Đinh 

Ruối

Huyện An 

Lão

8
Nguyễn Thị Ánh 

Nguyệt
01/06/1980

anhnguyet010680@g

mail.com
0388525099 1 Trường THCS An Hòa

Huyện An 

Lão

9
Lê Thị Thu 

Nguyệt
31/08/1980

nguyetphuong310819

80@gmail.com
0962577457 1 Trường THCS An Hòa

Huyện An 

Lão

10 Phạm Thị Thảo 05/10/1983
phthaovan@gmail.co

m
0973225805 0 Trường THCS An Hòa

Huyện An 

Lão

11 Võ Ngọc Hà 01/10/1963
hatrivan63@gmail.co

m
0905633328 1 Trường THCS An Hòa

Huyện An 

Lão

12
Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh
02/08/1976

hanhnguyenah@gmail

.com
0979590066 1 Trường THCS An Hòa

Huyện An 

Lão

13
Trần Thị Bích 

Huệ
10/06/1979

bichhuethcsat@gmail.

com
0982906007 1 Trường THCS An Hòa

Huyện An 

Lão

14
Trịnh Thị 

Phương Thuý
01/06/1983

phuongthuy010683@

gmail.com
0979845699 1 Trường THCS An Tân

Huyện An 

Lão

15
Nguyễn Trung 

Việt
25/11/1977 hienat77@gmail.com 0979542177 1 Trường THCS An Tân

Huyện An 

Lão

16
Phùng Thị Thúy 

Lâm
16/06/1971

lamthuyphung1971@

gmail.com
0965879960 0 Trường THCS An Tân

Huyện An 

Lão

17 Nguyễn Văn Nhất 16/09/1977
nhatptdtntanlao@gma

il.com
0912268479 1

Trường PTDTNT THCS & 

THPT An Lão
Sở GDĐT

18 Nguyễn Thị Oanh 29/09/1981
oanhptdtntanlao@gm

ail.com
0399775771 1

Trường PTDTNT THCS & 

THPT An Lão
Sở GDĐT

19 Đỗ Trọng Sầm 01/01/1962
dotrongsam1962@gm

ail.com
0397805437 0 THCS Ân Hảo Đông

Huyện Hoài 

Ân

GVCC hỗ trợ: Phạm Quốc Đạt - Trường THCS Ân Đức

- Điện thoại: 0984740223 - Email: phamquocdat1977@yahoo.com.vn

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 6 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN NGỮ VĂN CẤP THCS 

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 3 NĂM 2021

HOÀI ÂN, AN LÃO- LỚP 12

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



20
Nguyễn Văn 

Phụng
08/06/1978

phungthcsah@gmail.c

om
0974381178 0 THCS Ân Hảo Đông

Huyện Hoài 

Ân

21
Nguyễn Thị 

Hồng Hương
10/11/1980

nguyenhonghuong198

0gv@gmail.com
0984074841 1 THCS Ân Hảo Tây

Huyện Hoài 

Ân

22 Võ Thị Kim Ánh 15/03/1979
vothikimanh1519@g

mail.com
0942393337 1 THCS Ân Hảo Tây

Huyện Hoài 

Ân

23
Nguyễn Thị 

Hướng
01/04/1981

huongthcsat@yahoo.c

om.vn
0914568057 0 THCS Ân Thạnh

Huyện Hoài 

Ân

24 Phan Hồng Thịnh 22/06/1964
phanhongthinhat@ya

hoo.com.vn
0914041991 0 THCS Ân Thạnh

Huyện Hoài 

Ân

25
Tăng Thị Tường 

Vi
26/01/1974

tangthituongvy@yaho

o.com.vn
0973681663 0 THCS Ân Thạnh

Huyện Hoài 

Ân

26 Lê Hồng Phúc 01/05/1964
lehongphuc30@yaho

o.com.vn
0354887729 0 THCS Ân Thạnh

Huyện Hoài 

Ân

27 Võ Thị Hạnh 12/10/1971
vothihanh1971@gmai

l.com
0386009030 0 THCS Ân Thạnh

Huyện Hoài 

Ân

28 Nguyễn Thị Nhàn 20/05/1979
nguyennhan20153179

@gmail.com
0978128025 1

Trường PTDTNT huyện 

Hoài Ân

Huyện Hoài 

Ân

29 Trần Thị Tâm 31/01/1975
tamtoan1975@yahoo.

com
0984494155 0 Trường THCS Ân Đức

Huyện Hoài 

Ân

30 Võ Thị Hoa Thắm 24/04/1984
tunglam13062011@g

mail.com
0966004149 0 Trường THCS Ân Đức

Huyện Hoài 

Ân

31
Nguyễn Bình 

Khanh
05/07/1964

khanhnguyen1.05076

4@gmail.com
0966383818 0 Trường THCS Ân Đức

Huyện Hoài 

Ân

32
Nguyễn Thị Thùy 

Mến
25/09/1980

nguyenthithuymen.19

80@gmail.com
0836904198 0 Trường THCS Ân Đức

Huyện Hoài 

Ân

33 Nguyễn Thị Trí 20/04/1979
trithcsanduc@yahoo.c

om.vn
0972070298 0 Trường THCS Ân Đức

Huyện Hoài 

Ân

34 Hoàng Xuân Cảnh 04/04/1965
canhkythcs5@gmail.c

om
0975065965 1 Trường THCS Ân Hữu

Huyện Hoài 

Ân

35
Phạm Thị Thiên 

Hương
12/12/1969

huongvan001@gmail.

com
0377825949 1 Trường THCS Ân Hữu

Huyện Hoài 

Ân

36
Hoàng Thị 

Phương Thảo
20/11/1977

thienhoangb@gmail.c

om
0932199698 0 Trường THCS Ân Mỹ

Huyện Hoài 

Ân

37
Phạm Thị Ngọc 

Diệp
01/01/1980

phamngocdiepbs@gm

ail.com
0974530697 0 Trường THCS Ân Mỹ

Huyện Hoài 

Ân

38
Hoàng Đình 

Phương
20/10/1977

hoangphuongannghia

1234@gmail.com
0979110157 1 Trường THCS Ân Nghĩa

Huyện Hoài 

Ân

39
Nguyễn Thị Kim 

Tuyền
01/07/1981

tuyennguyen0978@g

mail.com
0978812721 0 Trường THCS Ân Nghĩa

Huyện Hoài 

Ân

40 Văn Mỉn 16/01/1976
vanmintayson@yahoo

.com.vn
0984003352 1 Trường THCS Ân Nghĩa

Huyện Hoài 

Ân

41
Trương Ngọc 

Điệp
01/01/1964

diep.tn.0101@gmail.c

om
0335590324 1 Trường THCS Ân Nghĩa

Huyện Hoài 

Ân

42
Nguyễn Thị 

Tuyết Trinh
20/03/1983

trinhtrinh0383@gmail

.com
0987391362 1 Trường THCS Ân Nghĩa

Huyện Hoài 

Ân

43 Phạm Hồng Thới 14/06/1963
thoiphamgv@gmail.c

om
0977799660 0 Trường THCS Ân Tín

Huyện Hoài 

Ân

44
Văn Thị Mộng 

Thu
20/09/1971

mongthu20091971@

gmail.com
0917845856 0 Trường THCS Ân Tín

Huyện Hoài 

Ân

45 Trà Thị Phúc 05/01/1978
traphuc_anhao@yaho

o.com.vn
0948238577 0 Trường THCS Ân Tín

Huyện Hoài 

Ân



46
Nguyễn Thị Lan 

Anh
04/04/1970

lananhnguyen794@g

mail.com
0398975687 0

Trường THCS Ân Tường 

Đông

Huyện Hoài 

Ân

47
Nguyễn Thị 

Thanh Mai
25/03/1968

thanhmaiatd@yahoo.c

om
0988819557 0

Trường THCS Ân Tường 

Đông

Huyện Hoài 

Ân

48
Hoàng Thị Thanh 

Tâm
14/11/1974

thanhtamatdha@gmai

l.com
0913797890 1

Trường THCS Ân Tường 

Đông

Huyện Hoài 

Ân

49
Nguyễn Thị Thúy 

Liễu
03/03/1967

thuylieuatt@gmail.co

m
0848904369 0

Trường THCS Ân Tường 

Tây

Huyện Hoài 

Ân

50 Trần Ngọc Sơn 28/09/1969
sonngoc_1969@yaho

o.com.vn
0387029218 1

Trường THCS Ân Tường 

Tây

Huyện Hoài 

Ân

51
Tô Đỗ Thị Xuân 

Mai
04/04/1968

todothixuanmai2014

@gmail.com
0352580517 0

Trường THCS Ân Tường 

Tây

Huyện Hoài 

Ân

52 Trịnh Rô 22/07/1967 trinhro67@gmail.com 0976527335 0
Trường THCS Ân Tường 

Tây

Huyện Hoài 

Ân

53
Trần Thị Thanh 

Thanh
16/09/1977

thanhthanhthcstbh@g

mail.com
0396197791 0 Trường THCS Tăng Bạt Hổ

Huyện Hoài 

Ân

54
Nguyễn Thị Bích 

Thuỷ
01/05/1969

bichthuy69@yahoo.c

om.vn
0973982704 0 Trường THCS Tăng Bạt Hổ

Huyện Hoài 

Ân

55 Võ Văn Trường 09/02/1968
vovantruong.gv@gma

il.com
0703794625 0 Trường THCS Tăng Bạt Hổ

Huyện Hoài 

Ân

56 Nguyễn Thị Thái 10/08/1980
thaithitran80@gmail.

com
0919494198 0 Trường THCS Tăng Bạt Hổ

Huyện Hoài 

Ân

57 Hồ Thị Thu Triều 25/03/1977
hothutrieu77@gmail.

com
0987360209 0 Trường THCS Tăng Bạt Hổ

Huyện Hoài 

Ân

58
Huỳnh Thị Kim 

Oanh
06/12/1979

kimoanh061279@ga

mil.com
0965970736 1 Trường THCS Tăng Bạt Hổ

Huyện Hoài 

Ân

Danh sách này gồm có 58 giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử
Số điện 

thoại
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Thuộc 

 vùng 

KK

CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1 Văn Cẩm Nhu 05/03/1983
vancamnhu3103@gm

ail.com
0981413988 1

Trường PTDT bán trú Tây 

Sơn

Huyện Tây 

Sơn

2
Quách Thị Tường 

Linh
01/10/1969

linhquachtuong@gma

il.com
0987031636 1

Trường PTDT bán trú Tây 

Sơn

Huyện Tây 

Sơn

3 Nguyễn Thị Bé 19/10/1990
nguyenthibe221216@

gmail.com
0979708381 1

Trường PTDT bán trú Tây 

Sơn

Huyện Tây 

Sơn

4 Hồ Minh Đăng 28/04/1968
hominhdangthcsbh@

gmail.com
0399817188 0 Trường THCS Bình Hòa

Huyện Tây 

Sơn

5 Đỗ Thị Ngọc My 17/11/1978
hienobama1@gmail.c

om
0976408382 0 Trường THCS Bình Hòa

Huyện Tây 

Sơn

6
Nguyễn Quốc 

Danh
21/04/1970

nguyenquocdanhtayso

n@gmail.com
0986280657 0 Trường THCS Bình Hòa

Huyện Tây 

Sơn

7
Trần Thị Mỹ 

Thương
30/11/1996

tranthuong1031@gma

il.com
0982428018 0 Trường THCS Bình Nghi

Huyện Tây 

Sơn

8
Lương Thị Xuân 

Mai
11/02/1981

lngthixuanmai_tg@ya

hoo.com.vn
0935594756 Tày 0 Trường THCS Bình Nghi

Huyện Tây 

Sơn

9 Đào Xuân Suyền 17/07/1966
thanhnham4@gmail.c

om
0702306090 0 Trường THCS Bình Nghi

Huyện Tây 

Sơn

10
Trương Ngọc 

Tình
27/02/1978

ngoctinh1978gv@gm

ail.com
0396094554 0 Trường THCS Bình Nghi

Huyện Tây 

Sơn

11
Đặng Thị Thùy 

Dương
21/10/1982

thuyduongts82@gmai

l.com
0905200468 0 Trường THCS Bình Nghi

Huyện Tây 

Sơn

12
Đào Thị Thanh 

Thủy
01/04/1991

tuanduong1491@gma

il.com
0327227099 0 Trường THCS Bình Nghi

Huyện Tây 

Sơn

13 Nguyễn Thị Bình 05/02/1970
binhthi1970@gmail.c

om
0978279102 0 Trường THCS Bình Tân

Huyện Tây 

Sơn

14 Nguyễn Thị Tiết 20/12/1970
nguyentiet2@yahoo.c

om.vn
0336929347 0 Trường THCS Bình Tân

Huyện Tây 

Sơn

15 Võ Thành Khấn 04/02/1979
vothanhkhanbt@gmai

l.com
0397317105 0 Trường THCS Bình Tân

Huyện Tây 

Sơn

16
Nguyễn Thị Mai 

Lý
10/03/1980

mailydokpo@gmail.c

om
0976416379 0 Trường THCS Bình Thành

Huyện Tây 

Sơn

17
Nguyễn Thị 

Chánh
01/10/1966

chanhgiaovien@yaho

o.com.vn
0914209130 0 Trường THCS Bình Thành

Huyện Tây 

Sơn

18 Quách Thành Đức 29/10/1965
quachthanhducvn@g

mail.com
0988197123 0 Trường THCS Bình Thành

Huyện Tây 

Sơn

19
Ngô Thị Thanh 

Nhanh
07/11/1977

nhanhbt2018@gmail.

com
0346860336 0 Trường THCS Bình Thành

Huyện Tây 

Sơn

20
Trần Ngọc Diễm 

Thúy
26/03/1995

tranngocdiemthuy260

395@gmail.com
0358675834 0 Trường THCS Bình Thành

Huyện Tây 

Sơn

GVCC hỗ trợ: Phạm Thị Ngọc Hiếu - Trường THCS Võ Xán

- Điện thoại: 0987717083 - Email: phamthingochieuvx@gmail.com
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21
Dương Thành 

Danh
29/03/1979

duongthanhdanh079

@gmail.com
0394958000 0 Trường THCS Bình Thuận

Huyện Tây 

Sơn

22 Tạ Văn Hữu 12/10/1961
vanhuu61@gmail.co

m
0978817855 0 Trường THCS Bình Thuận

Huyện Tây 

Sơn

23 Võ Thị Hồng Ánh 12/02/1968
vohonganh1968@gm

ail.com
0977342569 0 Trường THCS Bình Thuận

Huyện Tây 

Sơn

24
Thái Thị Cẩm 

Vân
24/04/1975

thaithicam_van@yah

oo.com
0906479507 0 Trường THCS Bùi Thị Xuân

Huyện Tây 

Sơn

25 Trần Hải Ly 16/06/1983
starphuctan@gmail.c

om
0978678556 0 Trường THCS Bùi Thị Xuân

Huyện Tây 

Sơn

26
Nguyễn Thị 

Hồng Yến
17/01/1968

hongyenbtx@gmail.c

om
0358107270 0 Trường THCS Bùi Thị Xuân

Huyện Tây 

Sơn

27
Nguyễn Văn 

Thành
07/01/1966

nguyenthanhbtx@gm

ail.com
0358107270 0 Trường THCS Bùi Thị Xuân

Huyện Tây 

Sơn

28
Lê Thị Yến 

Phương
12/12/1991

yenphuongdhqn@gm

ail.com
0973666391 0 Trường THCS Bùi Thị Xuân

Huyện Tây 

Sơn

29
Trần Thị Kim 

Anh
20/05/1980

kanh2005@yahoo.co

m
0914680668 0

Trường THCS Mai Xuân 

Thưởng

Huyện Tây 

Sơn

30 Lê Thị Oanh 19/12/1974
lethioanhnv@gmail.c

om
0934748617 0

Trường THCS Mai Xuân 

Thưởng

Huyện Tây 

Sơn

31 Huỳnh Thị Đào 25/09/1977
huynhdaomxt@gmail.

com
0969236399 0

Trường THCS Mai Xuân 

Thưởng

Huyện Tây 

Sơn

32
Nguyễn Đỗ Thị 

Minh Hiên
20/04/1993

nguyendothiminhhien

@gmail.com
0387547887 0 Trường THCS Tây An

Huyện Tây 

Sơn

33
Đỗ Nguyễn Thuỳ 

Linh
02/08/1977

thuylinh2877@gmail.

com
0374267101 0 Trường THCS Tây An

Huyện Tây 

Sơn

34 Trần Xuân Đường 21/11/1962
tranxuanduongtaybinh

@gmail.com
0779455839 0 Trường THCS Tây Bình

Huyện Tây 

Sơn

35
Trần Thị Thúy 

Hằng
03/01/1983

mainhinhien@gmail.c

om
0356588599 0 Trường THCS Tây Bình

Huyện Tây 

Sơn

36
Đặng Thị Thùy 

Năng
21/07/1980

thithots33@gmail.co

m
0916348859 0 Trường THCS Tây Bình

Huyện Tây 

Sơn

37
Võ Thị Thanh 

Thủy
20/01/1979

thuyvo.bdh@gmail.co

m
0946863019 0 Trường THCS Tây Bình

Huyện Tây 

Sơn

38 Trần Thế Huân 12/12/1962
huantranthe1262@gm

ail.com
0977274896 0 Trường THCS Tây Giang

Huyện Tây 

Sơn

39
Văn Thị Ngọc 

Trâm
20/05/1995

ngoctramvan78@gma

il.com
0388337445 1 Trường THCS Tây Giang

Huyện Tây 

Sơn

40
Trần Thị Đoan 

Trang
24/03/1980

tranthidoantrang_tg@

yahoo.com.vn
0906560606 0 Trường THCS Tây Giang

Huyện Tây 

Sơn

41
Phan Thị Hồng 

Hà
10/01/1971

h.thudang.phan@gma

il.com
0985713198 0 Trường THCS Tây Giang

Huyện Tây 

Sơn

42
Phan Nguyễn 

Hồng Hạnh
18/10/1993

honghanh9779@gmai

l.com
0978616497 0 Trường THCS Tây Giang

Huyện Tây 

Sơn

43
Nguyễn Thị Ly 

Thảo
25/07/1978

nguyenthilythaotg@g

mail.com
0961729179 0 Trường THCS Tây Giang

Huyện Tây 

Sơn

44
Nguyễn Thị Thu 

Thảo
30/07/1979

thaogvtayphu@gmail.

com
0859007708 0 Trường THCS Tây Phú

Huyện Tây 

Sơn

45 Hà Thanh Tuyền 12/11/1983
hathanhtuyen.tp@gm

ail.com
0384611581 0 Trường THCS Tây Phú

Huyện Tây 

Sơn

46
Nguyễn Thúy 

Kiều
20/05/1984

nguyenthuykieugvtp

@gmail.com
0977522654 0 Trường THCS Tây Phú

Huyện Tây 

Sơn

47 Trần Thị Huyền 16/05/1982
tranhuyen160582@g

mail.com
0979510277 1 Trường THCS Tây Phú

Huyện Tây 

Sơn



48
Đặng Thị Thanh 

Huệ
14/05/1977

huedang38@gmail.co

m
0393890177 0 Trường THCS Tây Thuận

Huyện Tây 

Sơn

49
Nguyễn Thị Lâm 

Sương
08/10/1977

suong77gv@gmail.co

m
0962471093 0 Trường THCS Tây Thuận

Huyện Tây 

Sơn

50 Huỳnh Thúy Thúy 30/11/1993
thuythuyts93@gmail.

com
0334377591 1 Trường THCS Tây Thuận

Huyện Tây 

Sơn

51
Phan Thị Minh 

Hiếu
18/02/1991

duyhoangtruong79@g

mail.com
0377159394 0 Trường THCS Tây Vinh

Huyện Tây 

Sơn

52 Nguyễn Hữu Lâm 01/01/1962
huulamtayvinh@gmai

l.com
0388300810 0 Trường THCS Tây Vinh

Huyện Tây 

Sơn

53
Nguyễn Đức 

Nghiêm
09/06/1968

nghiemnghiem68@g

mail.com.vn
0387645751 0 Trường THCS Tây Vinh

Huyện Tây 

Sơn

54 Võ Trung Ngôn 24/08/1991
votrungngon.thvan33

@gmail.com
0982845982 0 Trường THCS Tây Vinh

Huyện Tây 

Sơn

55
Lý Thị Xuân 

Dung
01/02/1968

gvxuandung@gmail.c

om
0777721807 1 Trường THCS Võ Xán

Huyện Tây 

Sơn

56 Huỳnh Thị Khoa 10/09/1983
hoaphanthanh1977@

gmail.com
0987028901 0 Trường THCS Võ Xán

Huyện Tây 

Sơn

57
Nguyễn Thị Mỹ 

Hòa
29/11/1976

nguyenmyhoa986@g

mail.com
0964104219 1 Trường THCS Võ Xán

Huyện Tây 

Sơn

58
Trương Thị 

Thanh Thảo
18/12/1978

thaonvbtbinhdinh@g

mail.com
0905070968 0 Trường THCS Võ Xán

Huyện Tây 

Sơn

59 Trần Thị Bé Đông 02/12/1980
tranthibedong@gmail

.com
0965805914 0 Trường THCS Võ Xán

Huyện Tây 

Sơn

60 Huỳnh Văn Thời 25/10/1962
vanthoi62@gmail.co

m
0708033477 0 Trường THCS Võ Xán

Huyện Tây 

Sơn

61
Phan Ngọc Thu 

Hà
01/01/1980

thuhaspvk38.1997@g

mail.com
0984431799 0 Trường THCS Võ Xán

Huyện Tây 

Sơn

Danh sách này gồm có 61 giáo viên./.
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